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KINH 

KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ Tư

• Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện, 
bậc Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập

• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng nước Thiên Trúc, 
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SAM phiên dich Phạn Hán

PHẨM TÁN THÁN

THỨ BẢY

Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  Đ ịa th ầ n  
K iên  Lao là  T h iện  N ữ T h iên  : Vào 
th ờ i q u á  k h ứ  có vua  Kim Long Tôn, 
th ư ờ n g  hay  k h e n  ngợi tá n  th á n  ch ư  
P h ậ t  q u á  khứ , h iệ n  tạ i, vị la i :
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Con nay  tô n  trọ n g  
K ính lễ k h e n  ngợi 
M ười phương  ch ư  P h ậ t 
Q uá, h iện , vị la i 
C hư P h ậ t th a n h  tịn h  
N hiệm  m ầu  v ắn g  lặn g  
Sắc đẹp  tu y ệ t vời 
Á nh v àn g  rự c  rỡ  
T rong  các th ứ  tiế n g  
T iếng  P h ậ t hơn  h ế t 
G iống n h ư  tiế n g  sâm  
Cõi trờ i Đ ại P hạm  
V ang động  sâu  xa 
Tóc đ en  rạ n g  ngời 
X oắn h ìn h  trô n  Ốc 
S áng  chói rự c  rỡ  
Sắc x an h  ong ch ú a  
Chim  Thúy, K hổng tước 
C ũng ch ẳn g  th ể  sán h  
R ăng  P h ậ t trắ n g  tro n g  
C ũng n h ư  ngọc tu y ế t
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Đ ều đ ặ n  p h â n  m inh  
Á nh h iệ n  sắc vàng  
M ắt P h ậ t rộ n g  d à i 
T h an h  tịn h  khô n g  nhơ  
N hư h o a  sen  x an h  
Nở á n h  m ặ t nước 
Tướng lưỡi rộ n g  d à i 
M àu sắc  ửng  hồng  
Á nh sán g  ch iếu  d iệu  
N hư ho a  mới nở 
Tướng lông  trắ n g  g iữa 
H ai đ ầ u  c h ân  m ày 
Sáng  n h ư  m ặt tră n g  
Đ ều xoay b ên  p h ả i 
Tươi n h u ậ n  trơ n  láng  
Sạch  n h ư  lưu  ly 
M ày n h u y ễn  m ịn  cong 
N hư á n h  tră n g  non  
Sắc d iện  rạ n g  ngời 
Đ ẹp hơn  ong ch ú a  
M ũi cao trò n  th ẳ n g
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N hư th o i vàng  đúc 
M ềm m ại d ịu  dàn g  
D iện  m ôn cân  đối 
Tướng tố t N hư Lai 
T hứ  lớp tô ì thư ợ ng  
Được vị chơn ch án h  
K hông a i sán h  b ằn g  
Mỗi m ỗi ch ân  lông 
Đ ều xoay m ột ch iều  
M ềm m ại tro n g  xan h  
N hư lông  K hổng tước 
Đ ang k h i san h  ra  
T h ân  phó n g  hào  quang  
C hiếu  k h ắ p  m ười phương  
Vồ lượng quốc độ 
D iệt h ế t  các khổ  
Ở tro n g  b a  cõi 
K hiến  các ch ú n g  san h  
Đ ều được a n  vui 
Đ ịa ngục, súc san h  
Và ch ú n g  ngạ  quỷ
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T ất cả người, trờ i 
An ổn  khô n g  b ện h  
D iệt h ế t tấ t  cả 
Vô lượng cõi ác 
Sắc th â n  vi d iệu  
N hư th o i vàng  đúc 
D iện  m ạo th a n h  tịn h• • •

N hư m ặ t tră n g  trò n  
T h ân  P h ậ t sán g  ngời 
N hư trờ i rự n g  mọc 
Oai ngh i lu i tớ i 
G iông n h ư  sư  tử  
C ánh  tay  buông  xuông  
D ài quá  đ ầ u  gốí 
C ũng n h ư  gió lay 
C ành  cây Ta la 
M ột vầng  trò n  sáng  
C hiếu  xa vô lượng 
C ũng n h ư  nhóm  hợp 
T răm  n g àn  n h ự t n g u y ệ t 
T hân  P h ậ t t ịn h  d iệu* • •
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K hông có b ẩ n  nhơ  
Á nh sán g  ch iếu  k h ắp  
T ấ t cả cõi P h ậ t 
H ào qu an g  cao vọi 
N hư lử a  bừ ng  sáng  
L ân  th ắ n g  tấ t  cả 
Vô lượng n h ự t n g u y ệ t 
Á nh sán g  củ a  P h ậ t 
Soi vô lượng cõi 
Đ ều k h iế n  ch ú n g  san h  
Theo sáng  th â y  P h ậ t 
Vôn do tu  tập  
T răm  n g àn  h ạ n h  ngh iệp  
C hứa nhóm  công đức 
T ran g  ngh iêm  th â n  P h ậ t 
C ánh  tay  th o n  d à i 
N hư vòi voi ch ú a  
Tay ch ân  m ềm  m ại 
K ính y êu  khô n g  ch án  
C hư P h ậ t khứ , la i 
Sô n h ư  vi t r ầ n
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C hư P h ậ t h iệ n  tạ i• • •

C ũng lạ i n h ư  vậy 
C hư P h ậ t  n h ư  th ế  
Con n ay  đ ều  lễ 
T hân , k h ẩ u  th a n h  tịn h  
Y cũng  n h ư  vậy  
D ùng ho a  thơm  d ịu  
C ung k ín h  cúng  dường 
T răm  n g àn  công^đức 
T án  th á n  ca ngợi 
D ầu  cho tră m  lưỡi 
ơ  tro n g  n g àn  k iếp  
K hen  ngợi Đức P h ậ t 
C ũng ch ẳn g  cùng  tộ t 
N hư  Lai chỗ có 
Công đức h iệ n  đời 
Mỗi m ỗi sâu  dày  
Vi d iệu  đệ n h ứ t 
D ầu d ù n g  n g àn  lưỡi 
K hen  ngợi m ột P h ậ t 
Còn k h ô n g  th ể  h ế t
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C hú t p h ầ n  công đức 
H uống ch i k h e n  ngợi 
Công đức chư  P h ậ t 
C hư cõi đ ạ i đ ịa  
Cho đ ế n  cõi trờ i 
R ộng n h ư  b iể n  lớn 
Và trờ i H ữu Đ ảnh  
Lượng nước t r à n  đầy  
T rong  nước đầy  ấy 
D ùng m ột sỢi lông  
C hấm  đếm  từ n g  g iọ t 
Có th ể  b iế t được 
C hứ khô n g  th ể  b iế t 
Công đức m ột P h ậ t 
Nay con k ín h  lễ 
Ngợi k h e n  chư  P h ậ t 
T hân , k h ẩu , ý ngh iệp  
T hảy đ ều  th a n h  tịn h  
T ấ t cả chỗ tu  
K hông lường th iệ n  ng h iệp  
C ùng các chúng  san h
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C hứng Vô thư ợ ng  đạo  
N hân  vương n h ư  th ế  
T án  th á n  P h ậ t rồ i 
L ại p h á t vô lượng 
Thệ ng u y ện  n h ư  vầy : 
Con ở đời sau  
Vô lượng vô b iên  
A -tăng-kỳ k iếp  
S anh  ở chỗ nào  
Thường tro n g  giấc m ộng 
Được th â y  trô n g  vàng  
Vi d iệu  nh iệm  m ầu  
Được nghe n h ữ n g  p h áp  
Sám  hối sâu  xa 
Con nay  k h e n  ngợi 
D iện  m ạo chư  P h ậ t• • •

T h anh  tịn h  sán g  ngời 
Con nguyện  đời sau  
C ũng được n h ư  th ế  
Công đức chư  P h ậ t 
C hẳng  th ể  ngh ĩ b àn
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ở  tră m  n g à n  k iếp
R ấ t khó  gặp  được
Con n g u y ện  đời sau  
T rong  vô lượng đời 
Đêm  nằm  m ộng th ấ y  
N gày nó i đ ú n g  th ậ t  
Con sẽ tu  h à n h  
Đ ầy đ ủ  Lục độ 
Cứu vớt ch ú n g  san h  
Vượt q u a  b iể n  khổ  
R ồi con m ới được 
T h àn h  đạo  Vô thượng 
K hiến  cõi nước con 
K hông đ â u  sá n h  b ằn g  
Nhờ nơi n h â n  d u y ên  
D âng h iế n  trố n g  vàng  
Và k h e n  ngợi P h ậ t 
N hư qu ả  báo  đây  
Ở tro n g  đời sau  
G ặp P h ậ t T hích  Ca 
L iền  được thọ  ký
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Và k h iế n  h a i con 
Kim Long, Kim Q uang 
T hường san h  n h à  con 
Đ ồng được thọ  ký 
N ếu có ch ú n g  san h  
K hông người cứu độ 
Các k hổ  ép  n g ặ t 
K hông nơi nương tự a  
Con ở đời sau  
Vì n h ữ n g  ch ú n g  ấy 
Làm  bâc  cứu  đô• •

C ùng chỗ nương tự a  
H ay t r ừ  các khổ  
Đ ều k h iế n  d ứ t h ế t 
G iúp cho ch ú n g  san h  
Việc là n h  a n  vui 
Con ở đời sau  
H àn h  đạo  Bồ T át 
C hẳng  k ể  k iếp  số  
Thí n h ư  h ư  khô n g  
K hông có n g ằn  mé



228 KINH KIM QUANG MINH HIẸP BỌ

C ũng nhờ  n h â n  d u y ên  
Sám  hố ì Kim Q uang 
K hiến  cho b iể n  ác 
Và các b iể n  n g h iệp  
P h iề n  não  rộ n g  sâu  
Khô cạn  k h ô n g  còn 
Công đức n h ư  b iể n  
T hảy  đ ề u  th à n h  tự u  
T rí huệ  rộ n g  lớn  
T h an h  tịn h  đầy  đủ  
Vô lượng công đức 
G iúp đạo  Bồ-đề 
C ũng n h ư  đ ạ i h ả i 
C hâu  b áu  đầy  đủ  
Nhờ sức sám  hô i 
K inh  Kim Q uang này  
Công đức Bồ-đề 
Q uang m inh  vô ngại 
T rí sạch  khô n g  nhơ  
T h an h  tịn h  vi d iệu  
Con ở đời sau
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T h ân  q u an g  ch iếu  sáng  
Công đức oai th ầ n  
S áng  su ô t rự c  rỡ  
Ở tro n g  b a  cõi 
Tô! th ắ n g  hơn  h ế t 
Các sức công đức 
K hông b ị g ỉảm  th iể u  
T hường độ chúng  san h  
Vượt q u a  b iển  khổ 
Được ở y ên  tro n g  
B iển  lớn công đức 
N h iều  k iếp  về sau  
H àn h  đạo  Bồ-đề•

N hư các P h ậ t xưa 
Tu các h ạ n h  là n h  
Ba đời chư  P h ậ t 
Quôc độ tịn h  d iệu  
C hư P h ậ t Thê Tôn 
Vô lượng công đức 
K hiến  con đời sau  
Cõi nước cũng  được
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Công đức th ù  th ắ n g  
N hư P h ậ t T h ế  Tôn 
T ín Tướng n ê n  b iế t 
Quôc vương lúc ấy 
Tôn g iả  Kim Long 
C hính  là  th â n  ông 
Bấy giờ h a i con 
Kỉm Long, Kim Q uang 
Nay là  con ông 
N gân Tướng, Kim Tướng

K inh Kim Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Tán Thán -  Thứ bảy 

HẾT
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KINH 

KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ T ư

• Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng nước Thiên Trúc, 
Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dịch Phạn Hán.

PHẨM g iả n g  l u ậ n  p h á p  k h ô n g

THỨ TÁM

Lúc bấy  giờ, Đức P h ậ t vì Đ ịa 
T h ần  K iên  Lao T h iện  Nữ T h iên  Bồ 
T á t m à nói kệ ĩ

Ta từ  xưa nay  
Vì chư  Bồ T át 
R ộng nó i n g h ĩa  “K hông” 
T rong  vô lượng K inh
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Cho n ê n  tro n g  đây  
Chỉ g iả i nó i lược 
C húng  san h  căn  độn  
í t  có t r í  huệ  
K hông th ể  rộ n g  b iế t 
N ghĩa “K hông” vô lượng 
Cho n ê n  K inh này  
Tóm lược nó i r a

•

N hiều  m ón n h â n  d u y ên
P hương  t iệ n  lạ  m ầu
Vì h àn g  độn  căn
Khởi tâm  Đ ại bi
Ta nay  d iễn  nói
K inh nh iệm  m ầu  này
N hư ta  h iể u  rõ
Tâm  ý ch ú n g  san h
T h ân  này  h ư  dối
C ũng n h ư  “N hóm  k h ô n g ”
Xóm làn g  “Sáu  n h ậ p ”
Làm  chỗ giặc ở
T ất cả tự  t rụ
Đ ều khô n g  b iế t n h au
M ắt th â u  n h ậ n  sắc
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Tai p h â n  b iệ t tiến g  
M ũi ngử i các m ùi 
Lưỡi nếm  các vị 
T oàn  th ể  th â n  căn  
T ham  thọ  các xúc 
Ý căn  p h â n  b iệ t 
T ấ t cả các p h áp  
“S áu  t ìn h ” các căn  
Mỗi m ỗi tự  d u y ên  
C ảnh  giới các t r ầ n  
C hẳng  th eo  d u y ên  k h ác  
Tâm  n h ư  h u y ễn  hóa  
Dong ru ổ i “S áu  t ìn h ” 
T hường gây vọng tưởng 
P h â n  b iệ t các p h áp  
C ũng n h ư  người đời 
C hạy th eo  “Nhóm  k h ô n g ” 
“Sáu  g iặc” cướp h ạ i 
N gu mê ch ẳn g  trá n h  
Tâm  thư ờ ng  nương tự a  
C ảnh  giới sáu  căn  
Mỗi m ỗi tự  b iế t 
Chỗ đ ể  r ìn h  chờ
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Tùy th eo  sắc, th a n h  
Hương, vị, xúc, p h áp  
Tâm  th eo  “Sáu  t ìn h ” 
N hư chim  sa  lưới 
Chỗ ở củ a  tâm  
T hường nương các căn  
Đeo đuổ i các t r ầ n  
K hông lúc  tạm  bỏ 
T h ân  là  “K hông”, “Dối” 
C hẳng  th ể  trư ờ n g  tồ n  
K hông có tr a n h  cã i 
C ũng k h ô n g  chủ  tể  
Theo các n h â n  d u y ên  
H òa hỢp m à có 
K hông gì chắc  th ậ t  
Vọng tưởng  khở i lên  
N ghiệp lực m áy động 
“N hóm  K hông” dôi t r á  
Đ ất, nước, gió, lử a  
Hợp lạ i làm  n ê n  
Tùy thờ i th êm  bớ t 
T àn  h a i lẫ n  n h a u  
C ũng n h ư  bôn  rắ n
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Đ ồng ở m ột h an g  
Bôn r ắ n  lớn ấy  
T ánh  ch ú n g  đ ề u  k h ác  
H ai trê n , h a i dưởi 
Các phương  cũng  h a i 
R ắn  lớn  n h ư  th ê  
D iệt h ế t  k h ô n g  còn 
H ai r ắ n  đấ t, nước 
T ánh  n ặ n g  chìm  xuông  
H ai r ắ n  gió, lửa 
T ánh  n h ẹ  nổ i lên  
H ai tá n h  Tâm , Thức 
Q uây động  khô n g  ngừng  
Theo n g h iệp  ch ịu  báo  
Các cõi trờ i, người 
Tùy chỗ tạo  ngh iệp  
Đ ọa tro n g  tam  đồ 
Đ ất, nước, gió, lửa 
Khi ta n  h o a ỉ rồ i

•

Đại, t iể u  khô n g  sạch  
T rà n  chảy  r a  ngoài 
T hân  san h  các trù n g  
K hông th ể  m ến  Ưa
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Bỏ ngoài gò m ả 
N hư k h ú c  cây m ục 
T h iện  n ữ  n ê n  q u án  
Các p h áp  n h ư  th ê  
Chỗ nào  có người 
Và các ch ú n g  san h  ? 
T ánh  vốn lặn g  không  
Vô m inh  chấp  có 
Các đ ạ i n h ư  th ế  
Mỗi m ỗi khô n g  th ậ t  
Vôn tự  ch ẳn g  san h  
T ánh  “K hông” h ò a  hợp 
Đ ều do n h â n  du y ên  
Ta nói các đ ạ i 
T ừ gốc ch ẳn g  th ậ t  
H òa hợp m ới có 
T hể tá n h  vô m inh  
Vốn tự  ch ẳn g  có 
N hân  d u y ên  vọng tưởng 
H òa hợp m à san h  
Vì khô n g  chỗ có 
Giả gọi vô m inh
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Cho n ê n  Ta nói
T ên  là  vô m inh
H ành , Thức, D anh  sắc
S áu  n h ập , Xúc, Thọ
Ái, Thủ, Hữu, Sanh
Lão tử , ư u  não
Các h ạ n h  ng h iệp  khổ
K hông th ể  ngh ĩ b àn
S anh  tử  khô n g  cùng
T rô i lă n  ch ẳn g  dứ t
Vôn khô n g  có san h
C ũng k h ô n g  có d iệ t
Tư tưởng  b ấ t th iệ n
Tâm  h à n h  gây tạo
Ta d ứ t tấ t  cả
K iến chấp  buộc rà n g
D ùng dao tr í  huệ
C ắt lưới p h iền  não
Và n h à  ngũ  ấm
Q uán p h áp  “K hông”, “T ịch”
C hứng đạo Vô thư ợ ng
Công đức nh iệm  m ầu
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Mở cửa cam  lồ 
Chỉ b ìn h  cam  lồ 
Vào th à n h  cam  lồ 
K h iến  các ch ú n g  san h  
Được vị cam  lồ 
Thổi loa đ ạ i p h áp  
G ióng trô n g  đ ạ i p h áp  
Đ ôt đ èn  đ ạ i p h áp  
Rưới m ưa th ắ n g  p h áp  
Ta nay  bẻ dẹp  
T ấ t cả oán  k ế t 
D ựng lập  p h áp  trà n g  
N hiệm  m ầu  bậc  n h ứ t 
Độ các ch ú n g  san h  
K hỏi b iể n  san h  tử  
D ứt sạch  b a  ác 
Vô lượng khổ  não  
Lửa d ữ  p h iề n  não  
T h iêu  đ ố t ch ú n g  sàn h  
K hông người cứu  g iúp  
K hông nơi nương ở 
Ta d ù n g  cam  lồ
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Vị ngon  tro n g  m át 
C húng  đ ều  no đủ  
L ìa k h ỏ ỉ nóng  bức 
T rả i vô lượng k iếp  
Tu th eo  các h ạ n h  
C úng dường cung  k ín h  
C hư P h ậ t T h ế  Ton 
K iên  cô" tu  tậ p  
Nơi đạo  Bồ-đề 
Để cầu  p h áp  th â n  
C hơn th ậ t  N hư Lai 
Bỏ v ậ t quý  trọ n g  
Tay c h â n  lóng  đố t 
Đ ầu  m ắ t tủ y  não  
Vợ con y êu  m ến  
T iền  tà i  t r â n  bảo  
T rân  ch âu  a n h  lạc 
V àng bạc  lưu  ly 
C ùng các v ậ t k h ác  
H oan  hỷ  bô" th í 
Lòng không  hô i tiếc  
Q uán  p h áp  “T ánh  K hông” 
T h àn h  bậc  Vô thư ợ ng
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T rong  cả b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới 
Đ ều d ù n g  cây cốì chẻ r a  làm  th ẻ ,
Ba n g àn  đ ạ i đ ịa  n á t  n h ư  b ụ i trầ n , 
Các b ụ i t r ầ n  n ày  t r à n  k h ắp  h ư

không ,
T ấ t cả ch ú n g  san h  có giông t r í  huệ , 
Đem  t r í  huệ  này  r iê n g  cho m ột

người,
N hững người n h ư  th ế  n h iều  n h ư

b ụ i trầ n , 
T ính  sô b ụ i t r ầ n  có th ể  b iế t rõ ,
T rí huệ  N hư Lai chẳng  th ể  tín h  đếm  
M ôt n iêm  N hư Lai có bao  t r í  huệ ,• • * ' 
D ùng số  k iếp  tín h  cũng  k h ô n g  th ể

h ế t.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Giảng Luận Pháp Không - Thứ tám

HẾT
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QUYỂN THỨ NÃM

ề Đời nhà Lương, ngài Tam tạng Pháp sư 
CHƠN ĐÊ phiên dich Phạn Hán

PHẨM y  k h ô n g  Mã n  n g u y ệ n

THỨ CHÍN

Lúc bây  giờ, N hư Ý Bảo Q uang  
D iệu  T h iện  N ữ T h iên  ở tro n g  đ ạ i 
chúng , từ  nơi tò a  ngồi đứ ng  dậy, 
tr ịc h  áo bày  va i phả i, quỳ gối p h ả i 
s á t đấ t, chắp  tay  cung  k ính , d ù n g  
b à i kệ b ạch  P h ậ t rằ n g  :
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn !
Bậc soi sán g  th ế  g ian  
Đ ấng Lưỡng Túc tô ì th ắ n g  
Cúi x in  m ở lòng  từ  
Vì ch ú n g  con ch ỉ dạy  
C hánh  h ạ n h  củ a  Bồ T át 
P h ậ t dạy  : T h iện  Nữ T h iên  ! 
N ếu người có lòng  nghi 
H ãy tù y  ý th ư a  hỏi 
Ta sẽ p h â n  b iệ t nó i 
Bồ T át h à n h  c h á n h  h ạ n h  
Bồ-đề n h ư  th ế  nào  
L ìa san h  tử , N iết-bàn  
Lợi ích  m ình, người vậy.

P h ậ t  dạy  rằ n g  :

-  N ày T h iện  N ữ T h iên  ! H ãy y 
th eo  p h áp  giởi h à n h  p h áp  Bồ-đề tu  
h ạ n h  b ìn h  đ ẳn g Ể

-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Vì sao 
gọi là  y th eo  p h áp  giới h à n h  p h áp  
Bồ-đề tu  h ạ n h  b ìn h  đ ẳn g  ?
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-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! N gũ ấm  
h ay  h iệ n  ra  p h áp  giới, p h á p  giới 
tứ c  là  Ngũ ấm . Ngũ ấm  ch ẳn g  th ể  
g iản g  nói. C hẳng  p h ả ỉ ngũ  ấm  cũng  
ch ẳn g  th ể  g iảng  nói. Do cớ sao ? 
N êu  Ngũ âm  là  p h áp  giới th ì có lỗi 
đ o ạn  k iến , n h ư  lìa  ngoài Ngũ ấm  
tứ c  là  m ắc lỗi thư ờ ng  k iến , lìa  h a i 
b ê n  tức là  ch ẳn g  p h ả i đắm  nh iễm  
h a i b ên  n ên  chẳng  th ấy  lỗi, chỗ th ấ y  
k h ô n g  d an h  khô n g  tướng  th ì đây  
gọi là  g iảng  nó i n g h ĩa  p h áp  giới.

-  N ày T h iện  N ữ T h iên  ! Vì sao 
gọi là  N gũ âm  hay  h iệ n  p h á p  giới ?

-  T h iện  N ữ T h iên  ! Ngũ ấm  n h ư  
th ế  khô n g  p h ả i từ  nơi n h â n  d u y ên  
m à san h  ra . Do cớ  sao ? Vì n ế u  từ  
nơi n h ân  duyên  m à sanh, th ì đã  sanh  
m à có san h  h ay  chưa m à có san h  ? 
N ếu đ ã  san h  m à có sanh , th ì c ần  gì 
n h â n  duyên  san h  ? N ếu đã sanh  rồi, 
th ì ch ẳn g  từ  nơi n h â n  d u y ên  m à
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sanh . N hư k h i chư a sanh , th ì ch ẳn g  
th ể  nó i là  được sanh . Do cớ sao ? -  
Vì k h i chư a san h  th ì các p h á p  thờ i 
là  ch ẳn g  có. C hẳng  có th ì gọi là  Vô 
d an h , Vô tướng. Đã Vô danh , Vô 
tướng, th ì ch ẳn g  th ể  d ù n g  số  tĩn h  
đếm  ví d ụ  m à b iế t rõ  được, vì 
ch ẳn g  p h ả i do n h â n  d u y ên  san h  ra .

-  N ày T h iện  Nữ T h iên  ! Thí dụ  
n h ư  tiế n g  trố n g  là  y nơi cây, y nơi 
da, cũng  y nơi cá i d ù i và  y nơi 
người th ợ  m à được ra  tiế n g  v.v... 
Cho n ê n  tiế n g  trố n g  là  không . Q uá 
k h ứ  cũng  là  không . Vị la i cũng  là  
không . H iện  tạ i  cũng  là  không.

Do cớ sao ? Vì âm  th a n h  củ a  
tiế n g  trô n g  này  ch ẳn g  p h ả i từ  nơi 
cây  sa n h  ra , cũng  khô n g  p h ả i từ  
nơi d a  m à san h  ra , cũng  khô n g  
p h ả i từ  nơi d ù i trô n g  m à san h  ra , 
cho đ ến  chẳng  p h ả i từ  nơi người 
th ợ  m à san h  ra . T iếng  trố n g  này
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ch ẳn g  p h ả ỉ ở nơi b a  đời san h  ra , 
th ế  th ờ i tiế n g  trô n g  ch ẳn g  sanh . 
N êu ch ẳn g  th ể  san h  được, th ờ i 
ch ẳn g  th ể  d iệ t được. N ếu ch ẳn g  th ể  
d iệ t th ì tiế n g  trô n g  k h ô n g  từ  chỗ 
nào  m à đến . N ếu không  từ  chỗ nào  
m à đ ế n  th ì cũng  ch ẳn g  từ  chỗ nào  
r a  đi. N ếu k h ô n g  có chỗ nào  r a  đi, 
n h ư  vậy  th ì tiế n g  trố n g  là  ch ẳn g  
thường chẳng  đoạn. N ếu chẳng  
thường  ch ẳn g  đoạn , th ì tiế n g  trô n g  
ch ẳn g  p h ả ỉ m ột, ch ẳn g  p h ả ỉ k h á c ể

Do cớ  sao ? Vì n ếu  n h ư  tiê n g  
trô n g  ch ẳn g  p h ả ỉ m ột ch ẳn g  khác , 
th ì  cũng  đồng  với p h áp  giới. N ếu 
n h ư  th ế  th ì người ph àm  p h u  p h ả ỉ 
th ấ y  được Chơn đế, được ở c ản h  
giới N iế t-bàn  an  lạc  vô thượng. 
N ghĩa n ày  ch ẳn g  p h ả ỉ n h ư  vậy, cho 
n ê n  gọi là  “C hẳng  p h ả ỉ m ộ t” (Bất 
nhứ t). N ếu n h ư  nó i là  khác , th ì tấ t  
cả  h à n h  tưởng  của  ch ư  P h ậ t, ch ư
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BỒ T át tức là  h ãy  còn chấp  trước, 
chư a  được g iả i th o á t khỏ i sự  tró i 
buộc củ a  p h iề n  não, th ờ i ch ẳn g  th ể  
chứ ng  được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

Bởi cớ  sao ? -  Vì tấ t  cả bậc  
T h án h  nhơ n  ở tro n g  p h áp  h àn h , 
p h á p  p h i h à n h  đồng  th eo  t r í  hu ệ  
m à th i h àn h , cho n ê n  nó i là  “C hẳng  
p h ả ỉ k h á c ” (Bất dị). Vì th ế  Ngũ âm  
ch ẳn g  p h ả ỉ có, ch ẳn g  p h ả ỉ không, 
k h ô n g  từ  nơi n h â n  d u y ên  m à sanh , 
n h ư n g  ch ẳn g  p h ả ỉ là  ch ẳn g  có N gũ 
âm . C hẳng  qua, c ản h  giới củ a  bậc  
T h án h  không  th ể  d ù n g  lời nó i m à 
n g h ĩ b à n  được. C ảnh  giới củ a  bậc  
T h án h  là  Vô danh , Vô tướng, K hông 
n h ân , K hông duyên . Tuy nó i cản h  
giới m à khô n g  có cản h  giới, cũng  
k h ô n g  lời th í dụ, trư ớ c  sau  vắng  
lặng , xưa nay  tự  không. Bởi th ê  n ê n  
N gũ âm  hay  h iệ n  ra  P h áp  giới.
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-  N ày T h iện  N ữ T h iên  ! N hư có 
người t r a i  lành , gái là n h  nào  m uốn  
cầu  đạo  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C h án h  giác m à còn p h â n  b iệ t chơn 
khác , tụ c  khác , n h ư  th ê  th ậ t  khó  
n g h ĩ b à n  ! Đối với cản h  giới của  
T h án h  phàm  p h ả i n gh ĩ tưởng  ch ẳn g  
k h ác  ! C hẳng  bỏ Tục đê cũng  ch ẳn g  
bỏ Chơn đế. Chỉ y nơi p h áp  giới m à 
tu  h à n h  đạo Bồ-đề.

Khi Đức Thê Tôn g iảng  nói 
nhữ ng  lời n h ư  th ế  rồ i, T h iện  N ữ 
T h iên  vu i m ừng hớ n  hở, liền  từ  nơi 
chỗ ngồi đứ ng  dậy, tr ịc h  vai áo b ê n  
p h ả i, quỳ gối p h ả i chấm  đ ấ t, ch ắp  
ta y  cung  k ín h  n h ứ t tâm  đ ả n h  lễ 
k ín h  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
N hững lời g iảng  nó i của  Đức T h ế  
T ôn về ch án h  h ạ n h  Bồ-đề, từ  trư ớ c  
đ ế n  giờ, con nay  p h ả i chăm  chỉ học 
tập .
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LÚC ấy, vị T h ế  C hủ cõi Ta Bà là  
Đ ại P h ạm  T h iên  Vương, ở tro n g  đ ạ i 
chúng , h ỏ i N hư Ý Bảo Q uang  D iệu 
T h iện  N ữ T h iên  :

-  H ạn h  Bồ-đề n ày  th ậ t  là  khó  
tu  tậ p  và  khó  th ể  h à n h  tr ì . Vậy tâm  
ý củ a  ông ngh ĩ sao ? H àn h  p h áp  
m ôn nào  th eo  h ạ n h  Bồ-đề này  m à 
được tự  tạ i  ?

T h iện  Nữ T h iên  liề n  đ áp  lời 
P h ạm  Vương rằ n g  :

-  K ính th ư a  Đ ại P h ạm  T h iên  
Vương ! N hững lời g iảng  th u y ế t củ a  
Đức P h ậ t là  chơn th ậ t  th ậm  thâm . 
T ấ t cả kẻ phàm  p h u  chẳng  th ể  
hưởng được p h áp  vị ấy. Đây là  c ản h  
giới r iê n g  củ a  bậc  T hánh , r ấ t  vi 
d iệu , khó  th ể  rõ  b iê t. N êu tâm  của  
tô i y nơi p h áp  này  m à an  t r ụ  th ờ i 
được cản h  giới T ịnh  lạc. Đây là  lời 
chơn  th ậ t  vậy ! N guyện cho tấ t  cả 
ch ú n g  san h  k h ô n g  lường k h ô n g
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n g ằ n  ở tro n g  đời d ữ  năm  trưỢc đ ều  
được b a  mươi h a i tướng sắc vàng, 
ch ẳn g  p h ả i tướng  nam  cũng  chẳng  
p h ả ỉ tướng  nữ, đ ều  ngồi t r ê n  tò a  
sen  b á u  thọ  hưởng vô lượng sự  an  
vui. Lúc đó, t r ê n  trờ i m ưa xuông  
n h ữ n g  hoa  b á u  nh iệm  m ầu. Âm 
n h ạc  cõi trờ i ch ẳn g  k h ảy  m à tự  reo  
vang. Các m ón cúng  dường th ả y  
đ ề u  đầy  đủ.

T h iện  Nữ T h iên  nó i n h ữ n g  lời 
n h ư  th ế  rồi, tấ t  cả chúng  san h  tro n g  
đời d ữ  năm  trư ợ c  đ ều  đầy  đ ủ  ba  
m ươi h a i tướng  sắc vàng, th â n  h ìn h  
ch ẳn g  p h ả i nam  ch ẳn g  p h ả i n ữ  (tức 
là  ch ẳn g  còn có tưởng  r iê n g  nam  
n ữ  n h ư  người t r ầ n  tục), ngồi t r ê n  
tò a  sen  báu , hưởng thọ  vô lượng 
c ản h  giới an  vu i cũng  n h ư  ở t r ê n  
cung  trờ i T ha H óa Tự Tại. K hông 
có các đường ác, cây  b á u  từ n g  h àn g  
h iệ n  bày  ra . H oa sen  th ấ t  bảo  trù m
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k h ắ p  th ế  giới. T rời m ưa xuống  bảy  
m ón b á u  thư ợ ng  d iệu . H oa trờ i rơ i 
xuống; n h ạc  trờ i dấy  lên . K hi ấy, 
N hư Ý Bảo Q uang D iệu  T h iện  N ữ 
T h iên  liền  ch u y ển  th â n  n ữ  h iệ n  
th à n h  th â n  P h ạm  T hiên.

Bấy giờ, đức vu a  cõi trờ i Đ ại 
P h ạm  hỏi N hư Ý Bảo Q uang D iệu  
T h iện  Bồ T át rằ n g  :

-  T h iện  Nữ th u ở  xưa tu  h ạ n h  
Bồ-đề n h ư  th ế  nào  ?

Bồ T át đ áp  lời rằ n g  :

-  K ính th ư a  P h ạm  Vương ! 
G iông n h ư  là  m ặt tră n g  ở tro n g  
nước hay  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề, tô i 
cũ n g  đ ã  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề; hoặc 
là  tô i nằm  m ộng th ấy  h à n h  h ạ n h  
Bồ-đề; tô i cũng  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ- 
đề; cũng  n h ư  tro n g  á n h  lử a  tro n g  
g iọ t sương h à n h  h ạ n h  Bồ-đề, tô i 
cũng  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề; n h ư
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tro n g  tiế n g  vang  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề, 
tô i cũ n g  tu  h à n h  h ạ n h  Bồ-đề.

Đ ại P h ạm  T h iên  Vương nghe 
Bồ T át th u y ê t g iảng  lời đây  rồ i, 
liề n  hỏ i Bồ T át rằ n g  :

-  Bồ T át y th eo  p h áp  nào  m à 
th u y ế t g iảng  n h ư  th ê  ?

Bồ T át đ á p :
-  K ính th ư a  Đ ại P hạm  T h iên  

Vương ! K hông có m ột p h á p  nào  
m à th ậ t  có tướng n h â n  quả, tướng  
th à n h  tựu .

P h ạm  Vương lạ i b ạch  Bồ T át 
rằng :

-  N ếu đúng  n h ư  lời g iảng th u y ế t 
củ a  Bồ T át, th ì các người ph àm  p h u  
ở tro n g  th ế  g ian  này  đ ều  chứ ng  
được qu ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C h án h  giác ?

Bồ T át N hư Ý Bảo Q uang hỏ i 
P h ạm  Vương rằ n g  :
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-  K ính th ư a  Đ ại P h ạm  T h iên  
Vương ! N gài ngẫm  n gh ĩ n h ư  th ế  
n ào  m à nó i r a  lời này  ?

Bồ T át N hư Ý Bảo Q uang liề n  
đó g iảng  tiếp  rằ n g  :

-  T hưa P h ạm  Vương ! Người có 
t r í  h u ệ  và người ngu  si mê hoặc  có 
ý n gh ĩ khác; bậc  Bồ Tát, hoặc 
k h ô n g  p h ả i là  bậc  Bồ T át cũng  có ý 
n g h ĩ khác . N hững bậc  g iả i th o á t có 
ý ng h ĩ khác , người chưa được g iả i 
th o á t có ý ngh ĩ khác.

T hưa P h ạm  Vương ! Các p h áp  
b ìn h  đ ẳn g  n h ư  th ê  k h ô n g  có gì sa i 
k hác . Nơi các p h áp  giới n ày  đ ều  là  
N hư N hư ch ẳn g  sai khác . K hông có 
tru n g  g ian  m à có th ể  chấp  tr ì, cũng  
k h ô n g  có các p h áp  tă n g  giảm .

T hưa P hạm  Vương ! Thí d ụ  n h ư  
có vị h u y ễn  sư  k h éo  h iệ n  bày  ra  
n h ữ n g  p h áp  h u y ễn  th u ậ t  th iệ n  xảo
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và  các đệ tử  cũng  là  h u y ễn  th u ậ t, ở 
nơ i ngã  tư  đường lấy  các m ón đ ấ t 
cá t, cỏ cây, hoa  lá.ể. nhóm  ch u n g  lạ i 
m ột chỗ, làm  th à n h  các th ứ  voi 
ngựa, xe cộ, q u ân  lín h  và b ảy  m ón 
c h âu  b á u  chứ a đầy  tro n g  các kho...

Có nh ữ n g  ch ú n g  san h  ngu  mê 
vô t r í  ch ẳn g  b iê t các m ón ây  vốn  là  
củ a  h u y ễn  sư  d ù n g  h u y ễn  th u ậ t  
làm  ra . Do nơi chỗ th ây  nghe, rồ i 
tù y  th eo  n ăn g  lực khở i san h  k iế n  
chấp , nương chỗ th ấ y  nghe tự  cho 
là  th ậ t, n gh ĩ rằ n g  : “Các v ậ t voi, 
ngựa, ch âu  báu... trư ớ c  m ặ t ta  đây  
đ ề u  là  chơn th ậ t”, cho n ê n  ch ẳn g  
cần  p h ả i suy n gh ĩ nữa.

Bậc người có t r í  huệ  b iế t rõ  các 
sự  v ậ t đây  vốn  là  h u y ễn  hóa, ch ẳn g  
p h ả ỉ chơn th ậ t, chỉ do h u y ễ n  sư  
d ù n g  h u y ễn  th u ậ t làm  mê hoặc  m ắt 
người. Các m ón : voi, ngựa, xe .cộ, 
kho  tà n g  ấy, ch ỉ có d an h  tự  m à
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k h ô n g  th ậ t  th ể , rồ i tù y  th eo  n ăn g  
lực th ấ y  b iế t, bậc  người t r í  h u ệ  do 
ch ẳn g  p h á t san h  k iế n  chấp , tự  h iể u  
rằ n g  : “Các sự  v ậ t k ia  k h ô n g  p h ả i 
là  chơn  th ậ t  có”.

Người có t r í  huệ , tù y  th u ậ n  lời 
nó i th ê  g ian  n ê n  đề xướng r a  n h iề u  
loạ i d an h  từ, đ ề u  vì m uốn  cho 
ch ú n g  sa n h  b iế t được T h ậ t ngh ĩa , 
ch ứ  còn  sự  th â y  nghe h iể u  b iế t củ a  
họ th ì  khô n g  p h ả i n h ư  thế .

Thưa P hạm  vư ơ ng  ! N êu có 
chúng  san h  p h àm  p h u  ngu  si, chư a 
được t r í  h u ệ  củ a  bậc  T h án h  x u ấ t 
th ế , chư a rõ  b iế t tấ t  cả p h á p  N hư 
N hư k h ô n g  th ể  d ù n g  lời nó i ngôn  
từ  m à tỏ  bày. Các ch ú n g  p h àm  ngu  
này , tù y  th eo  chỗ, hoặc  th ấ y  nghe 
p h á p  h à n h  cùng  p h á p  ph i hành ; 
n ên  có nhữ ng  ý ngh ĩ : “T h iệt có các 
p h á p  n h ư  th ế  ! Đ úng n h ư  chỗ th ấ y  
nghe  củ a  ta ”.
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N hững người ph àm  phu , n h ư  
chỗ th ấ y  nghe, tù y  th eo  n ă n g  lực 
do ch ấp  Sở k iế n  m à tự  nó i rằ n g  : 
“Đ ây là  th ậ t, còn  các p h á p  k ia  
ch ẳ n g  p h ả i là  th ậ t”. Rồi sau  ch ẳn g  
c ầ n  x é t ng h ĩ nữa. T rá i lại, n ế u  có 
ch ú n g  san h  ch ẳn g  p h ả i là  p h àm  
phu , đ ã  th ấ y  được Đệ n h ứ t N ghĩa 
đế, đ ã  có t r í  huệ  của  bậc  T h án h  
x u â t th ê , rõ  b iê t tấ t  cả  các p h áp  
N hư  N hư  ch ẳn g  th ể  d ù n g  lời nó i 
ng ô n  từ  củ a  th ế  g ian  m à ch ỉ bày. 
Đ ây là  do t r í  hu ệ  của  bậc  T h án h  
n h ân , hoặc th ấ y  hoặc nghe p h á p  
h àn h , p h áp  p h i h àn h , rồ i tù y  th eo  
sở k iến , ch ẳn g  ch ấp  trư ớc chỗ th ấ y  
nghe, nó i rằ n g  : “Các p h áp  ấy  
ch ẳn g  p h ả i là  chơn th ậ t  có”, n ê n  
ch ẳ n g  cần  nhớ  n gh ĩ trở  lạ i nữa. 
Cho rằ n g  : “K hông th ậ t  có p h áp  
h àn h , p h áp  p h i h àn h . N hư sự  th ấ y  
b iê t  củ a  tô i ch ỉ là  vọng tư ở ng  tư
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duy  tướng  h àn h , tướng  p h i h àn h , 
làm  m ê hoặc  người khô n g  có t r í  
h u ệ . N hững p h áp  gọi là  p h áp  h àn h , 
p h á p  p h i h àn h , ch ỉ có 
k h ô n g  có th ậ t  th ể . N hư chồ th ấ y  
b iế t của  tôi, tùy  theo  năn g  lực chấp  
đắm  sở k iến , tự  cho lời nó i củ a  
m ình  là  th ậ t, lời củ a  người k h ác  là  
k h ô n g  th ậ t”.

Các bậc  T h án h  nhơ n  hay  tù y  
th u ậ n  th eo  lời củ a  th ế  gian , d ù n g  
các d a n h  từ  sự  v ậ t m à d iễn  nói, đ ều  
vì m uôn  cho ch ú n g  san h  rõ  b iê t 
được T h ậ t ngh ĩa .

N hư th ê  đó, th ư a  P h ạm  Vương ! 
Các bậc  T h án h  n h â n  do có T h án h  
t r í  rõ  b iế t nh ữ n g  lẽ chơn th ậ t, n ê n  
ch ẳn g  th ể  dùn g  p h áp  N hư N hư để  
n h iếp  p h áp  h à n h  cùng  p h á p  p h i 
h àn h . P h á p  ây là  N hư Như. Các bạc  
T h án h  t r í  th ả y  đ ều  rõ  b iế t tê n  gọi
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các p h áp  đ ều  g iả  danh , n h ư n g  vì 
m uốn  cho ch ú n g  san h  rõ  b iế t được 
T h ậ t ngh ĩa , n ê n  phương  t iệ n  d ù n g  
n h iề u  loạ i ngôn  từ  th ế  g ian  đ ể  
g iản g  th u y ế t.

Khi đó, Đ ại P h ạm  T h iên  Vương 
h ỏ i Bồ T át N hư Ý Bảo Q uang D iệu  
rằ n g  :

-  Có m ấy loại ch ú n g  san h  hay  
h iể u  rõ , hay  th ô n g  su ố t C hánh  
p h á p  vi d iệu  th ậm  th âm  này  ?

Bồ T át đ áp  rằ n g  :
-  T hưa P hạm  Vương ! Kể ra , có 

bao  n h iê u  ch ú n g  san h  nhơ n  tâm  
h u y ễ n  hó a  th ì có bây  n h iê u  ch ú n g  
san h  h ay  h iể u  rõ , hay  th ô n g  su ố t 
C h án h  p h áp  th ậm  thâm .

P h ạm  Vương lạ i hỏ i rằ n g  :

-  Đ ây là  p h áp  h u y ễn  hóa  củ a  
người, tức là  ch ẳn g  có th ậ t. N hư  
th ế  th ì tâm  sở từ  đ âu  m à được ?



258 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

BỒ T át đ áp  rằ n g  :
-  T hưa P h ạm  Vương ! P h á p  giới 

n h ư  th ế  là  ch ẳn g  có ch ẳn g  không . 
C húng  sa n h  n h ư  th ế  p h ả i h ay  h iể u  
rõ , h ay  th ô n g  su ố t ý n g h ĩa  th ậ m  
th â m  này.

K hi ấy, P h ạm  v ư ơ n g  b ạch  Đức 
T h ế  Tôn rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N gài 
N hư  Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ T á t đ ã  
chơn  th ậ t  rõ  b iế t  n g h ĩa  lý th â m  sâu  
ch ẳn g  th ể  n gh ĩ b à n  này.

Đức P h ậ t dạy  :
-  Đ úng n h ư  th ế , đ ú n g  th ậ t  n h ư  

th ế  ! N ày P h ạm  Vương, đ ú n g  n h ư  
lời ông  nói. Do cớ  sao ? -  Đ ây là  
N hư Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ T á t đ ã  
dạy  P h ạm  Vương tu  về p h áp  q u án  
“Vô san h  n h ẫ n ”.

Bấy giờ, Đại P hạm  T hiên  vư ơ ng  
cù n g  chư  P h ạm  ch ú n g  từ  nơi tò a
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ngồi đứ ng  dậy, tr ịc h  vai áo b ê n  
p h ả i, quỳ gối p h ả ỉ s á t đ ấ t, ch ắp  tay  
cung  k ín h  đ ản h  lễ dướỉ ch ân  Bồ T át 
N hư  Ý Bảo Q uang D iệu, th ư a  rằ n g  : 
“T h ậ t ít  có, th ậ t  là  í t  có ! C húng  tô i 
ngày  nay  m ay m ắn  được th ấ y  Đ ại 
SƯ, được nghe C hánh  p h á p ”.

K hi ây, Đức T h ế  Tôn ở tro n g  
N hứ t th iế t  p h áp  th ô n g  đ ạ t vô ngạỉ, 
liề n  bảo  P hạm  Vương rằ n g  :

-  N hư  Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ 
T á t đây  ở đời vị la i sẽ được làm  
P h ậ t  h iệ u  là  Đức B ửu D iệm  K iết 
T hượng T ạng N hư Lai, ứ n g  Cúng, 
C h án h  B iên  T ri. Đức P h ậ t ấy  nó i r a  
K ỉnh đ iể n  Kỉm Q uang M inh vi d ỉệu  
này , b a  n g àn  ức Bồ T át được B ất 
th ố i ch u y ển  nơi đạo  Vô thư ợ ng  
C h án h  đ ẳn g  C hánh  giác, tám  n g àn  
ức T h iên  tử  chứ ng  p h áp  Vô c ấ u  
T ịnh, được th à n h  tự u  T h an h  tịn h  
P h á p  n h ãn , vô lượng vồ số  Quốc
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vương th ầ n  d â n  cõi nước ấy  đ ề u  
được p h á p  N hãn  tịn h . Năm  m ươi ức 
Tỳ-kheo đ an g  h à n h  Bồ-đề h ạ n h  
m uôn  th ố i Bồ-đề tâm , k h i được 
nghe  N hư Ý Bảo Q uang D iệu  Bồ 
T á t th u y ế t p h áp  rồ i, đầy  đủ  n g u y ện  
lực, tu  h ạ n h  Bồ-đề k iê n  cố  ch ẳn g  
th ể  n g h ĩ bàn , tâm  Bồ-đề càng  th êm  
tă n g  trư ởng , liề n  đắp  y đ ả n h  lễ Bồ 
T át, p h á t tâm  Vô thư ợ ng  T hắng  tấn . 
Đã p h á t tạm  Vô thư ợ ng  T hắng  tấ n  
rồ i, n g u y ện  cho công đức th iệ n  căn  
củ a  m ình  th ả y  đ ề u  đầy  đủ, hồ i 
hư ởng  về quả  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

Các vị Tỳ-kheo n ày  nhờ  công 
đức tu  h à n h  n h ư  th ế , t r ả i  q u a  ch ín  
m ươi đ ạ i k iếp  sẽ được th à n h  tự u  
đạo  quả. Khi r a  kh ỏ i đường san h  
tử , các vị Tỳ-kheo n ày  được P h ậ t 
th ọ  ký  q u a  b a  m ươi k iếp  a-tăng-kỳ, 
sẽ được th à n h  P h ậ t h iệ u  là  N an
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T hắng  Q uang Vương. Nước tê n  là  
Vô C âu Q uang, đồng  thờ i đ ề u  được 
chứ ng  quả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác, đ ều  đồng  m ột h iệ u  gọi 
là  N guyện T ran g  N ghiêm  G iáng Xí 
Vương P h ậ t.

Bây giờ, P h ậ t bảo P hạm  Vương :

-  K inh Kim Q uang M inh này  
n ê u  có người nào  ch án h  v ăn  ch án h  
th ín h , sẽ được đ ạ i th ầ n  lực ch ẳn g  
th ể  ngh ĩ bàn . Này P hạm  Vương ! 
N hư có chúng  san h  nào  tro n g  tră m  
n g àn  đ ạ i k iếp  tu  h à n h  p h áp  Lục 
B a-la-m ật m à không  được đầy  đủ  
phương  tiện , n ếu  có người t r a i  là n h  
gái làn h  nào  được nghe K inh Kim 
Q uang M inh này  rồ i đem  r a  b iên  
chép , m ỗi nử a  th á n g  chuyên  tâm  
đọc tụng , th ì th iệ n  công đức này  
hơn  công đức chứ a nhóm  ở trư ớ c  cả 
tră m  p h ầ n  n g àn  phần , cho đ ến  tín h  
sô" ví dụ  cũng không  th ể  bì k ịp  được.
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N ày P hạm  Vương ! Cho n ê n  Ta 
n ay  hay  k h iế n  người tu  học thọ  t r ì  
K inh  n ày  và sẽ vì người m à g iảng  
nó i rộ n g  ra . Bởi cô  sao ? -  K inh 
đ iể n  th ậm  th âm  vi d iệu  n h ư  th ế , 
k h i Ta đ an g  th ự c  h à n h  đạo  Bồ Tát, 
m uôn  được th ô n g  suố t K inh này, 
th ọ  t r ì  đọc tụ n g  vì người g iảng  nói, 
p h ả ỉ n h ư  người lín h  xông vào ch iến  
t r ậ n  ch ẳn g  tiếc  th â n  m ạng  vậy.

Này P hạm  Vương ! Ví n h ư  
C huyển lu â n  T h án h  vương, n ế u  vua  
còn  tạ i  thế , th ì ở tro n g  th ê  g ian  có 
b ảy  m ón ch âu  b áu  chẳng  b ị d iệ t 
m ất. Khi vị vua  này  qua  đời, tấ t  cả 
bảy  m ón ch âu  b á u  tự  n h iê n  chẳng  
còn.

Này P hạm  v ư ơ n g  ! K inh Kim 
Q uang M inh vi d iệu  này, n ế u  còn  ở 
đời, th ì đ ạ i C hánh  p h áp  bảo  th ảy  
đ ều  chẳng  b ị d iệ t m ất. Thê nên , 
p h ả ỉ nương vào K inh Kim Q uang



PHẨM Y KHÔNG MÁN NGUYỆN -  THỨ CHÍN 263

M inh n ày  nghe n h ận , đọc tụng , thọ  
tr ì , v ì người g iảng  nói, k h iế n  cho 
họ b iê n  chép , ở tro n g  p h ầ n  công 
đức h à n h  p h áp  T inh  tấ n  B a-la-m ật 
ch ẳn g  tiếc  th â n  m ạng, ch ẳn g  n g ạ i 
nhọc n h ằ n  lao khổ. Các h àn g  đệ tử  
củ a  Ta đ ều  p h ả i làm  n h ư  vậy, cần  
p h ả i n ê n  tin h  tâ n  tu  học.

K hi ây, Đ ại P h ạm  T h iên  Vương 
cùng  vô lượng P h ạm  chúng, Đê 
Thích, Tứ T h iên  Vương và ch ú n g  
Dạ-xoa, đ ều  từ  chỗ ngồi đứ ng  dậy, 
tr ịc h  vai áo b ên  phải, quỳ gối p h ả i 
sá t đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  b ạch  
P h ậ t rằ n g  :

-  T ấ t cả chúng  con đ ều  m uốn  
th ủ  hộ lưu th ô n g  K inh đ iể n  Kim 
Q uang M inh vi d iệu  này, cho nên , 
n ế u  n h ư  có vị P h áp  SƯ th u y ế t p h áp  
gặp  các ta i nạn , chúng  con sẽ d iệ t 
t rừ  h ế t, k h iến  được đầy  đủ  các v iệc 
lành , sắc d iện  tươi tố t, b iện  tà i  vô
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ngạỉ, c h ấ t tâm  an  lạc th ư  th á i. Bây 
giờ, tấ t  cả chúng  san h  tro n g  p h áp  
hộ i n ày  đ ều  được an  vui. Cõi nưởc 
có b ị m ấ t m ùa đói kém  o án  tặc  và 
lo à i p h i nhơn  làm  cho sỢ sệt, ch ú n g  
con sẵn  sàng  g iúp  đỡ t r ừ  dẹp, 
k h iế n  cho n h â n  d ân  được đầy  đủ  
âm  no, vu i vẻ h ò a  hợp, đó đ ều  là  
nhờ  oai lực của  Tứ T h iên  Vương 
ch ú n g  con. N êu có người nào  cúng  
dường K inh đ iển  này, th ì chúng  con 
cũng  sẽ vì người ây h ế t lòng  ủ ng  
hộ, g iông n h ư  P h ậ t không  khác.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Y Không Mãn Nguyện -  Thứ chín

HẾT
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• Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện,
Ngài Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập

• Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t ứ  t h iê n  v ư ơ n g

THỨ MƯỜI

Lúc bấy giờ, Tỳ - sa - m ôn T hiên  
Vương, Đ ề-đầu-lạ i-tra  T h iên  Vương, 
Tỳ-lưu-lặc-xoa T h iên  Vương, Tỳ-lưu- 
bát-xoa Thiên Vương, những vị Thiên 
Vương này  đ ều  từ  chỗ ngồi đứ ng  
dậy, tr ịc h  vai áo b ên  phải, quỳ gổì
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p h ả ỉ sá t đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  
b ạ c h  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! 
K inh Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
n ày  là  v u a  củ a  tấ t  cả các K inh, các 
Đức P h ậ t thư ờ ng  hay  hộ tr ì , là  
công đức th ậm  th âm  vi d iệu  tra n g  
ngh iêm  củ a  Bồ Tát, thư ờ ng  được 
ch ư  T h iên  cung  k ính , hay  k h iế n  các 
vị T h iên  Vương san h  tâm  h o an  hỷ, 
và  Tứ T h iên  Vương Hộ T h ế  thư ờ ng  
hay  ngợi k h e n  tá n  th án .

K inh này  hay  ch iếu  sáng  các 
cung  đ iện  cõi trờ i.

K inh này  hay  g iúp  cho chúng  
san h  được an  vui.

K inh này  hay  k h iế n  cho các cõi 
đ ịa  ngục, ngạ quỷ, súc sanh , và các 
sông ngòi tr á n h  khỏ i sự  tiê u  hao  
khô  k iệ tế

K inh này hay trừ  tấ t  cả sự  sỢ sệt.
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K inh này  hay  d iệ t t rừ  tấ t  cả 
các sao dữ  b iến  h iê n  đ iềm  la.

• •

K inh này  hay  t rừ  tấ t  cả sự  lo 
b u ồ n  kh ổ  não.

Nói tóm  lại, K inh này  hay  t rừ  
d iệ t cho tấ t  cả chúng  san h  k h ô n g  
lường khô n g  n g ằn  tră m  n g àn  nỗi 
k h ổ  não.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! K inh 
Kim Q uang M inh vi d iệu  nh iệm  
m ầu  này, n h ư  ở tro n g  đ ạ i chúng, 
có người rộ n g  nói rao  bày  tu y ê n  
th u y ế t, chúng  con là  Tứ T h iên  
Vương cùng  các quyến  th u ộ c  được 
nghe p h áp  vị cam  lồ Vô thư ợ ng  
này , th â n  tâm  tă n g  trưởng, k h í lực 
m ạn h  mẽ, đầy  đủ  các oai đức.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương chúng  con n g u y ện  vì 
th ê  g ian  làm  bậc P h áp  vương, rộ n g  
nó i C hánh  p háp , tu  theo  C hánh  
p h áp , dùn g  C hánh  p h áp  t r ị  đời.



268 KINH KIM QUANG MINH HIẸP Ỉ3Ọ

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương ch ú n g  con cùng  chư  
T hiên , Long, Quỷ, T hần , C àn-thát- 
bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già... dùn g  C hánh  p h áp  an  
t r ụ  th ế  gian, n g ăn  các quỷ d ữ  ăn  
n u ố t t in h  k h í củ a  người.

K ính  b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương chúng  con gồm đủ  h a i 
mươi tám  bộ các quỷ thần ..ễ và 
k h ô n g  lường tră m  n g àn  quỷ th ần , 
d ù n g  T h iên  n h ã n  th a n h  tịn h  sáng  
su ố t q u án  sá t ủ ng  hộ chúng  san h  
tro n g  cõi D iêm -phù-đề.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Bởi 
vậy  cho n ê n  chúng  con có tê n  là  
“VUA HỘ THÊ”. N ếu tro n g  cõi nước 
nào  có các cản h  suy vi oán  tặc  xâm  
hại, đói k h á t b ệ n h  tậ t  và các v iệc 
g ian  n a n  th ố n g  khổ, n h ư  có vị Tỳ- 
kheo  thọ  t r ì  K inh này, Tứ T h iên  
Vương chúng  con sẽ cùng  n h a u
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k h u y ế n  th ỉn h , k h iế n  cho vị Tỳ-kheo 
ây  nhờ  th ầ n  lực chúng  con m au  
đ ế n  chỗ xóm  làn g  th à n h  ấp  củ a  cõi 
nước k ia  rộ n g  nó i rao  b ày  K inh 
Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  này, 
k h iế n  cho tấ t  cả tră m  n g àn  v iệc 
suy vi n h ư  th ê  th ảy  đ ều  d iệ t h ế t.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư 
có vị Quốc vương ở tạ i  nước m ình  
thọ  t r ì  K inh đ iển , k h i vị Quốc 
vương này  đ ến  nước k h ác  th u y ế t 
p h áp , vị vua  nưởc ấy p h ả i đ ế n  chỗ 
vị Quôc vương th u y ế t p háp , m ột 
lòng  lắn g  nghe thọ  t r ì  K inh đ iển  
nh iệm  m ầu  này. Khi được nghe 
K inh p h áp  nh iệm  m ầu  rồ i, v u a  r ấ t  
vu i m ừng p h á t tâm  cung  k ín h  ủn g  
hộ vị quốc vương th u y ế t pháp .

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương chúng  con, tâm  
thư ờ ng  siêng  n ăn g  g iữ  gìn  ủ n g  hộ 
vị vua  thọ  t r ì  K inh này  và nh ữ n g
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n h â n  d ân  tro n g  nước củ a  vị v u a  ây, 
vì họ m à t rừ  d iệ t nh ữ n g  đ iều  suy 
tổ n  sỢ sệ t k h iế n  cho được a n  vui.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N hư 
có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ư u-bà-tắc, 
ưu-bà-d i, thọ  t r ì  K inh đ iển  này , n ế u  
có các vị N hân  vương thư ờ ng  hay  
cúng  dường bô th í ủ n g  hộ cho các 
vị ây, th ì con và tấ t  cả Tứ T h iên  
Vương cũng  hay  k h iế n  cho cõi nước 
củ a  các vị N hân  vương này  và  n h â n  
d â n  tro n g  nước được đầy  đủ  sự  y ên  
vui, khô n g  có các v iệc lo sỢ.

K ính b ach  Đức Thê Tôn ! N hư 
có bô n  chúng  đọc tụng , thọ  t r ì  K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  này, n ế u  có vị 
N hân  vương nào  thư ờ ng  hay  cung  
k ín h  cúng  dường tô n  trọ n g  k h e n  
ngợi, Tứ T h iên  Vương chúng  con lạ i 
cũng  p h ả i k h iê n  cho vị vua  này  ở 
tro n g  các vua  thư ờ ng  được đệ n h ứ t 
sự  cúng  dường cung  k ín h  tô n  trọ n g
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ngợi k hen , cũng  k h iế n  cho các vị 
v ua  khác  ái mộ công đức lợi làn h  ây.

Lúc bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn tá n  
th á n  các vị Hộ T h ế  T h iên  Vương :

-  L ành  th a y  ! Quý hóa  th ay  ! Tứ 
T h iên  Vương các ông ở đời q u á  k h ứ  
đ ã  từ n g  cúng  dường cung  k ín h  tô n  
trọ n g  ngợi k h e n  khô n g  lường tră m  
n g à n  ức các Đức P h ậ t, cũng  đã  
từ n g  gieo trồ n g  căn  làn h  ở các Đức 
P h ậ t, lu ận  nói C hánh pháp , tu  h à n h  
C hánh  pháp , dùn g  C hánh  p h áp  t r ị  
đời, làm  vua  cõi trờ i cõi người.

Các ông ngày  nay, làm  việc lợi 
ích  lâu  d à i cho các chúng  sanh , 
thư ờ ng  thự c  h à n h  tâm  Đ ại bi, bô" 
th í cho ch ú n g  san h  tấ t  cả các m ón 
vu i vẻ đầy  đủ, hay  n g ăn  ch ặn  
nh ữ n g  đ iều  ác, siêng  làm  các v iệc 
lành . Do ngh ĩa  đây, n ếu  có vị N hân  
vương hay  cúng  dường cung  k ín h
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K inh Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
này , ch ín h  các ông p h ả i n ê n  hộ 
n iệm , d iệ t t rừ  các sự  kh ổ  não, 
k h iế n  cho được an  vui. N hư th ế , Tứ 
T h iên  Vương các ông và quyến  
th u ộ c  không  lường không  n g ằn  
tră m  n g àn  quỷ th ần ; n ếu  hay  hộ 
n iệm  người t r ì  K inh này, tức là  hộ 
t r ì  C hánh  p h áp  của  chư  P h ậ t quá  
khứ , h iệ n  tạ i, vị lai. Tứ T h iên  
Vương các ông và T h iên  ch ú n g  
tră m  n g àn  quỷ th ần , k h i cùng  th ầ n  
A-tu-la tr a n h  đấu , các ông và chư  
T h iên  thư ờ ng  được sự  th ắ n g  lợi. 
Các ông n ếu  hay  hộ n iệm  K inh này, 
đ ều  được tiê u  t rừ  tấ t  cả v iệc khổ, 
n h ữ n g  việc oán  tặc  đói k h á t, b ệ n h  
tậ t. N êu bốn  bộ chúng  hay  thọ  t r ì  
đọc tụ n g  K inh này, các ông cũng  
n ê n  h ế t lòng g iữ  g ìn  ủn g  hộ, dẹp  
t r ừ  các v iệc b u ồ n  ph iền , đem  lạ i 
n h ữ n g  sự  an  vui.
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LÚC bấy  giờ, Tứ T h iên  Vương 
lạ i b ạch  P h ậ t rằ n g  :

•  ế  *

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K inh  Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
n ày  ở đời vị lai, chỗ nào  có rao  bày, 
hoặc  ở cõi nước th à n h  ấp, xóm  
làng , tù y  th eo  chỗ đ i đến , n h ư  có vị 
quốc vương d ù n g  T h iên  lu ậ t t r ị  đời, 
lạ i h ay  cung  k ín h  ch í tâm  nghe thọ  
t r ì  K inh đ iển , ch ú n g  con thư ờ ng  
th eo  hộ n iệm  tô n  trọ n g  cúng  dường 
người t r ì  K inh ây ệ Do n h â n  d u y ên  
đây, bốn  bộ quỷ th ầ n  ch ú n g  con 
thư ờ ng  được nghe K inh đ iển  nh iệm  
m ầu  này, nghe rồ i th â n  tâm  liề n  
được tă n g  ích, k h í lực m ạn h  m ẽ, 
đầy  đ ủ  oai đức. Cho n ên  ch ú n g  con 
và tấ t  cả không  lường các quỷ th ần , 
thư ờ ng  hay  ẩ n  h ìn h  th eo  chỗ K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  n ày  được ra o  bày, 
m à g iúp  đỡ ủ n g  hộ người thọ  t r ì  
K inh không  b ị các ta i nạn . C húng
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con cũng  k h iê n  cho vị quốc vương 
cùng  n h â n  d ân  cõi nước được nghe 
K inh đ iển  nh iệm  m ầu  này  th ả y  đ ều  
an  ổn, qu ân  giặc phương khác  m uốn 
đ ế n  quấy  n h iễ u  cũng  p h ả i th ô i lui.

N ếu có vị N hân  vương nào  
đ an g  thọ  t r ì  K inh này, m à vị v u a  ở 
nước gần  b ê n  khở i tâm  o án  địch, 
d ấy  lê n  ý ngh ĩ : “Ta p h ả i d ù n g  bố n  
bộ b in h  sang  đ á n h  p h á  làm  cho bờ 
cõi nước k ia  b ị h ư  h o ạ i”.

K ính  b ạch  Đức Thê Tôn ! Do 
sức oai th ầ n  củ a  K inh đ iển  này, 
tro n g  nước củ a  vị vu a  có tâm  oán  
đ ịch  m uôn  làm  nh ữ n g  việc lưu  n ạ n  
k ia , tự  n h iê n  dấy  động  lên  các đ iều  
ta i  h ọ a  suy vi b ện h  tậ t, làm  cho 
n g ă n  n g ạ i ý m uốn  đem  b in h  đi 
ch in h  p h ạ t.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Khi 
tro n g  nước kẻ có tâm  oán  đ ịch  khở i 
lên  các việc ta i n ạn  n h ư  thế; lúc bấy
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giờ, ch ú n g  con đem  khô n g  lường 
tră m  ngàn  quyến  thuộc quỷ th ầ n  ẩ n  
h ìn h  ủ n g  hộ cõi nước của  vị N hân 
vương ấy, k h iế n  cho kẻ o án  đ ịch  
san h  lòng  sỢ sệ t k h i th ấy  các v iệc 
ta i  họa  tự  dấy  lên  tro n g  nước m ình, 
n ê n  có ý r ú t  lui, khô n g  còn dám  
động  b in h  đem  sang  quấy  rố í nước 
k ia , h u ố n g  ch i là  có việc p h á  hoại.

Lúc ây, Đức P h ậ t k h e n  ngợi 
bô n  vị T h iên  Vương :

-  L ành  thay , làn h  th a y  ! Tứ 
T h iên  Vương các ông thư ờ ng  hay  
ủ n g  hộ Ta tro n g  tră m  n g àn  ức na- 
do-tha  k iếp , tu  tậ p  đạo quả  Vô 
thượng C hánh  đẳng  C hánh giác. Các 
v u a  cõi người thường  hay  thọ  t r ì  
cung  k ín h  cúng  dường K inh này, 
cũng  được các ông hộ n iệm  d ứ t h ế t 

bu ồ n  lo h o ạn  nạn , tâm  
được a n  vui. Các ông thư ờ ng  th eo  
g iữ  g ìn  cung  đ iện , n h à  cửa th à n h
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ấp , xóm  làng, đ ấ t đai, bờ cõi, n h ẫ n  
đ ế n  g iặc g iã đ ều  k h iế n  cho được lu i 
tan , d ứ t h ế t  các sự  b u ồ n  r ầ u  khổ  
não , được a n  ổn  vui vẻ, cũng  k h iế n  
cho tấ t  cả ch ú n g  san h  cõi Diêm- 
phù-đề  và  các vị vu a  k h ô n g  b ị các 
sự  suy vi t r a n h  tụng .

Này Tứ T h iên  v ư ơ n g  ! N ên b iê t 
cõi D iêm -phù-đề có tám  m uôn  b ốn  
n g àn  th à n h  ấp, tám  m uôn bô n  n g àn  
các vị v u a  đ ều  ở tro n g  cõi nước của  
m ình  hưởng sự  an  n h à n  vu i vẻ tự  
tạ i, tự  m ình  có n h iề u  vàng  bạc, 
ch â u  báu , các m ón đ ều  đầy  đủ, 
k h ô n g  b ị người cướp g iật, do nơi 
dời trư ớ c  các vị vua  ấy có được 
công đức tu  h à n h  th iệ n  ngh iệp , m à 
đời nay  được thọ  hưởng phước báu , 
k h ô n g  san h  lòng làm  việc d ữ  th am  
cầu  nước khác , tro n g  tâm  thư ờ ng  
ngh ĩ làm  các việc lợi ích  cho chúng  
sanh , thư ờ ng  có tâm  từ  b i n ê n  được
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tâm  ch ẳn g  tra n h  tụng , tâm  ch ẳn g  
p h á  hoại, tâm  không  rà n g  buộc, tâm  
không  sầu  khổ. N hân d ân  ở tạ i các 
cõi nước này  tự  sanh  lòng yêu  
thương nghĩ nhớ  lẫn  nhau , t r ê n  dưới 
h ò a  th u ậ n  n h ư  nước với sữa, k h iế n  
các căn  làn h  càng  thêm  tăn g  trưởng. 
Do n h ân  duyên  đây  m à cõi Diêm- 
phù-đề được sung  túc  vui vẻ, n h â n  
d â n  m ạnh  khỏe, đ ấ t đ a i m àu  mỡ 
p h ì n h iêu , k h í âm  dương đ iều  hòa  
không  sái thờ i tiế t, n h ự t nguyệt tin h  
tú  k h ô n g  m ất độ thường, m ưa gió 
th u ậ n  thời, không  có các ta i họa, 
n h â n  d â n  đông đảo, tự  m ình  đầy  đủ  
t iề n  của, tâm  khô n g  th am  lam  cũng  
k h ô n g  gan h  tị, tấ t  cả đ ều  làm  m ười 
v iệc  lành , sau  k h i m ạng  chung  sanh  
về cõi trờ i, làm  cho các chúng  cõi 
trờ i càng  thêm  đông nh iều .

N êu ở đời sau  có các vị v u a  
nghe K inh đ iển  này, cùng  bốn  bộ
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ch ú n g  p h á t tâm  cúng  dường, cung  
k ín h  thọ  t r ì  K inh p h áp , thờ i các vị 
v u a  ấy  chắc  ch ắn  sẽ được lợi ích  an  
vui. Các ông Tứ T h iên  Vương và vô 
lượng tră m  n g àn  quỷ th ầ n  q u y ến  
th u ộ c  ! Bởi cớ sao ? N ày Tứ T h iên  
Vương ! N ếu thư ờ ng  được nghe 
K inh  đ iể n  này, thờ i là  đ ã  đ ặn g  gặp  
được C hánh  p h áp , uô"ng nước cam  
lồ, th â n  tâm  càng  được lợi ích, k h í 
lực càng  th êm  m ạn h  m ẽ, lòng  tin h  
tấ n  d ũ n g  m ãnh, đầy  đủ  các oai đức.

Các vị N hân  vương đây, n ế u  
h ay  ch í tâm  nghe n h ậ n  thọ  t r ì  K inh 
đ iể n  này, là  đã  thư ờ ng  hay  cúng  
dường Ta. N ếu cúng  dường cho Ta 
tức là  đã  cúng  dường chư  P h ậ t quá  
khứ , h iệ n  tạ i, vị lai. N ếu hay  cúng  
dường chư  P h ậ t quá  khứ, h iệ n  tạ i, 
vị lai, thờ i được th à n h  tự u  công đức 
không  th ể  nghĩ bàn. Do n h ân  d u y ên  
đây, cho nên  các N hân vương thường
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được ủ n g  hộ, và h ậ u  phi, vương tử, 
th ê  n ữ  quyên  th u ộ c  tro n g  cung  
cũng  thư ờ ng  được ủ n g  hộ, n h ữ n g  
v iệc suy vi bu ồ n  p h iền  đ ều  tiê u  
d iệ t h ế t, hưởng được g iàu  sang, 
cung  đ iện  vườn cây th ảy  đ ều  th a n h  
tịn h , khô n g  có các sự  ta i b iên , các 
th ầ n  ủ n g  hộ n h à  cửa cũng  được 
tă n g  th êm  oai đức, hưởng thọ  sự  
vu i vẻ không  lường, tro n g  nước 
n h â n  d â n  đ ều  được nầm  m ón vui, 
tấ t  cả việc d ữ  th ảy  đ ều  tiê u  tan .

Khi ấy, Tứ T h iên  Vương b ạch  
P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N ếu 
ở đời sau  có vị vua  nào  m uôn  được 
g iữ  g ìn  th â n  m ình  và ho àn g  hậu , 
cung  phi, các vương tử, n h à  cửa, 
cung  đ iện  cũng  đ ều  được ủ n g  hộ, 
th â n  m ình  được đệ n h ứ t th ù  thắng , 
m uốn được công đức khô n g  th ể  
n gh ĩ bàn , m uôn được chứa nhóm  vô
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lượng phước đức, tro n g  nưó*c khô n g  
có xảy  r a  các v iệc  o án  tặc , k h ô n g  b ị 
các v iệc bu ồ n  khổ... K ính b ạch  Đức 
T h ế  Tôn ! Vị v u a  này  khô n g  n ê n  có 
tâm  buông  lung  rố i động, m à p h ả i 
có lòng  cung  k ín h  kh iêm  nhường, 
p h ả i n ê n  tra n g  ngh iêm  cung  đ iện  
n h à  cửa tố t đẹp  th ứ  nhứ t, d ù n g  
nước thơm  rư ớ i đấ t, r ả i  các th ứ  
hoa, t r ả i  tò a  đ ạ i p h áp , lập  đ ạ i p h áp  
tò a  sư  tử , dù n g  khô n g  lường các 
m ón t r â n  bảo, các v ậ t kỳ lạ  tra n g  
ngh iêm  p h áp  tòa, cùng  vô số  các 
m ón trà n g  p h a n  bảo  cá i r ấ t  x inh  
đẹp , tre o  lê n  đ ể  cúng  dường, sau  đó 
tự  m ình  tắm  gội sạch  sẽ, dùn g  
hương thơm  th o a  m ình, m ặc y 
th a n h  tịn h , đeo chuỗ i an h  lạc  tra n g  
ngh iêm , ngồi lê n  tò a  nhỏ, k h ô n g  có 
tâm  tự  cao, kh iêm  nhường khô n g  
b u ô n g  lung, h ạ  m ình  th ấ p  kém , dẹp  
bỏ tá n h  k iê u  m ạn, n h ứ t tâm  lắn g  
nghe  K inh đ iển  nh iệm  m ầu.
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Đôi với bậc  P h áp  sư, vị vua  n ày  
p h ả i khởi tưởng n h ư  là Đức T hế  Tôn, 
còn  đôì với ho àn g  hậu , th ể  nữ, th á i 
tử  cùng các quyến  thuộc tro n g  cung  
th ả y  đ ề u  san h  lòng  là n h  h iệ n  bày  
nơi d u n g  n h a n  và lời nói, d ù n g  các 
m ón cung  k ín h  cúng  dường P h áp  SƯ 
đầy  đủ. Vị v u a  ấy  được k h u y ến  hó a  
rồi, liền  được không cùng các sự  vu i 
vẻ, tro n g  lòng lạ i thầm  Ưa th ích , làm  
n h iề u  v iệc lợi ích  m à tâm  k h ô n g  
m ỏi m ệt, đốì với vị P h áp  vương lạ i 
c àn g  tă n g  th êm  lòng k ín h  trọ n g .

Lúc bấy  giờ, P h ậ t bảo  Tứ Đ ại 
T h iên  Vương :

-  K hi ây, N hân  vương liền  m ặc 
áo trắ n g  sạch  tin h  k h iế t, đeo các 
chuỗi an h  lạc tra n g  nghiêm , tay  cầm  
Bảo cá i làm  b ằn g  tơ  trắ n g  m ềm  m ại 
x in h  đẹp  d ân g  lên , sửa sang  d u n g  
ngh i tề  ch ỉnh , cú i m ình  cầu  th ỉn h  
với người nó i pháp . Do n h â n  d u y ên
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đây, vị N hân  vương này  tù y  th eo  
tro n g  m ỗi bưởc đi, thờ i là  đ ã  cúng  
dường và gặp được tră m  n g àn  v ạn  
ức na-do-tha  ch ư  P h ậ t Thê Tôn, lạ i 
được ra  khỏ i các ng h iệp  san h  tử . 
Đời sau , tro n g  các k iếp  thư ờ ng  làm  
vua C huyển Luân, tùy  theo  mỗi v iệc 
làm  h iệ n  đời m à được công đức 
cùng  sức tự  tạ i  h iệ n  bày  khô n g  th ể  
ngh ĩ bàn , thư ờ ng  được cung  đ iện  
làm  b ằn g  bảy  b á u  r ấ t  nh iệm  m ầu  
tô i th ắ n g  ở cõi trờ i, cõi người, san h  
ở cõi nào cũng được lợi ích  sống lâu , 
lời lẽ nó i r a  người đ ều  tin  dùng , 
k h ô n g  b ị h o ạn  nạn ; thư ờ ng  được 
người, trờ i cung  k ín h  k h e n  ngợi. Ớ 
cõi trờ i, cõi người được sự  vu i vẻ 
k h ô n g  cùng, th ế  lực m ạnh  m ẽ, đầy  
đủ  oai đức, th ầ n  sắc nh iệm  m ầu  
đ o an  ngh iêm  th ứ  nhứ t, thư ờ ng  gặp 
chư  P h ậ t và T h iện  t r i  thức, th à n h  
tự u  phước đức đầy  đủ  không  lường.
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N ày Tứ T h iên  Vương ! Vị N hân  
vương k ia  đã  th ây  được vô lượng 
các th ứ  công đức lợi ích  n h ư  th ế , 
cho n ê n  p h ả i tự  th â n  ra  cung  th ỉn h  
P h á p  sư, hoặc m ột do tu ầ n  cho đ ến  
tră m  n g àn  do tu ần . Đối với P h á p  sư  
p h ả i n ê n  khở i tưởng n h ư  là  th ấ y  
P h ậ t, n ê n  n gh ĩ n h ư  vầy : “Hôm nay, 
Đức C hánh tr í  Thích Ca N hư Lai vào 
cung  đ iện  ta  thọ  sự  cúng  dường, vì 
ta  th u y ế t pháp . Ta được nghe p h áp  
đây  rồ i liền  khô n g  lu i sụ t đạo  q u ả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đẳn g  C hánh giác, 
gặp được trăm  ngàn  vạn  ức na-do- 
th a  P h ậ t, đã  được cúng  dường các 
Đức P h ậ t quá  khứ , h iện  tạ i, vị lai, 
d ứ t h ê t nỗ i khổ  tro n g  ba  ác đạo. Ta 
nay  đã  gieo trồ n g  n h â n  d u y ên  được 
làm  vô lượng trăm  ngàn  Chuyển luân  
T h án h  vương, T hích  Đề H oàn Nhơn, 
đã gieo trồng  không lường các chủng 
tử  th iện  căn, đã  k h iên  tră m  n g àn
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v ạn  ức chúng  san h  q u a  khỏ i b iển  
san h  tử, chứa nhóm  không  lường các 
phước báu , h ậu  cung quyến  th u ộ c  
đ ều  được sự  ủ n g  hộ, cung  đ iệ n  n h à  
cửa, các v iệc suy vi th ả y  đ ề u  tiê u  
d iệ t h ế t, tro n g  nước không  có giặc 
g iã  đao  b inh , o án  tặc  phương  k h ác  
cũng  khô n g  th ể  xâm  lăn g  được”.

Các ông Tứ T h iên  Vương ! Vị 
N hân  vương ấy p h ả i n ê n  cúng  
dường C hánh  p h áp  th a n h  tịn h , thọ  
t r ì  K inh đ iển  nh iệm  m ầu, và p h ả i 
cung  k ín h  cúng  dường tô n  trọ n g  
k h e n  ngợi n ê u  n h ư  có bôn  ch ú n g  
thọ  t r ì  K inh này, cũng  p h ả i hồ i 
hướng  công đức tố i th ắ n g  n ày  cho 
tấ t  cả quyến  th u ộ c  chư  th iê n  quỷ 
th ầ n  đ ều  được th à n h  tự u  các công 
đức lành , h iệ n  đời thư ờ ng  được 
k h ô n g  lường khô n g  n g ằn  các sự  lợi 
ích  tự  tạ i  chẳng  th ể  ngh ĩ bàn , oai 
đức th ế  lực th à n h  tự u  đầy  đủ,
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th ư ờ n g  d ù n g  C hánh  p h áp  bẻ dẹp  
các  đ iều  h u n g  d ữ  ở đời.

Lúc ây, Tứ T h iên  Vương b ạch  
P h ậ t  rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N hư 
ở đời sau  có các vị vua  cung  k ín h  
th ự c  h à n h  đ ú n g  th eo  C hánh  p h áp , 
ch í tâm  nghe K inh này  rồ i thọ  tr ì, 
và  cung  k ín h  cúng  dường tô n  trọ n g  
ngợi k h e n  bốn  bộ chúng  thọ  t r ì  
K inh này, sửa sang  n h à  cửa tra n g  
nghiêm , dù n g  nước hoa  rư ớ i đấ t, 
nghe  p h áp  m ột lòng  nhớ  nghĩ. 
C húng  con, Tứ T h iên  Vương cũng  ở 
tro n g  đó nghe p h áp , cầu  cho các vị 
vu a  được n h iề u  lợi ích  ây, d ù n g  
th iể u  p h ầ n  bô th í cho chúng  con.

K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Chỗ 
ngồi củ a  vị vua  th u y ế t p háp , ch ú n g  
con sẽ đ ến  vây quanh , d ù n g  các 
th ứ  hương thơm  cúng  dường K inh
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đ iển , m ùi hương thơm  ây tro n g  m ột 
n iệm , liền  xông đ ế n  tấ t  cả cung  
đ iệ n  của  chư  th iê n  ch ú n g  con, các 
k h ó i hương k ia  b iến  th à n h  hương 
Bảo cái r ấ t  nh iệm  m ầu, á n h  vàng  
ch iếu  sáng  cung  đ iện  T hích  P hạm , 
ch ú n g  con Đ ại B iện  th iê n  th ần , 
Công Đức th iê n  th ần , K iên Lao đ ịa  
th ầ n , T án  Chỉ đ ịa  th ần , Tôi Đ ại 
tư ớ ng  quân , h a i m ươi tám  bộ Đ ại 
tư ớ ng  quỷ th ần , trờ i M a-hê-thủ-la, 
th ầ n  Kim C ang M ật Tích, Đại tướng 
Dược-xoa M a-ni-bạc-đà, quỷ mẹ 
cù n g  với năm  tră m  quỷ con đồng  
vây  q u anh , A N âu Đ ạt Long vương, 
Ta K iệt La Long vương, tấ t  cả các 
vị ây  ở nơi cung  đ iện  của  m ình, m ỗi 
m ỗi đ ều  nghe được m ùi thơm  này, 
và  th ấ y  á n h  sáng  hào  qu an g  củ a  
hương bảo  cái ch iếu  soi, á n h  sáng  
hương bảo  cái cũng  ch iếu  k h ắp  tấ t  
cả các cung  đ iệ n  của  ch ư  th iên .
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P h ậ t bảo  :

-  Này Tứ T h iên  Vương ! Á nh 
sán g  củ a  hương bảo  cái đây, ch ẳn g  
p h ả ỉ ch ỉ ch iêu  sán g  đ ến  cung  đ iệ n  
củ a  Tứ T h iên  Vương các ông. Bởi 
cớ sao ? Vì k h i các vị N hân  vương 
ta y  bư ng  lư  hương cúng  dường 
K inh này , thờ i m ùi hương đó tro n g  
k h o ản g  m ột n iệm  liền  b iến  k h ắ p  cả 
b a  n g àn  Đ ại th iê n  th ê  giới, tră m  ức 
m ặ t trờ i, m ặ t tră n g , tră m  ức b iển  
lớn, tră m  ức n ú i Tu Di, tră m  ức n ú i 
T h iế t Vi lớn, T h iế t Vi nhỏ và các 
n ú i chúa , tră m  ức bôn  ch âu  th iê n  
hạ , tră m  ức cõi Tam  th ậ p  tam  
th iên , n h ữ n g  đ ến  tră m  ức cõi P h i 
Tưởng P h i P h i Tưởng th iên . T rong  
b a  n g àn  Đại th iê n  th ế  giới, tră m  ức 
cõi Tam  th ậ p  tam  th iên , tấ t  cả cung  
đ iệ n  củ a  rồng , th ần , C àn-thát-bà , A- 
tu-la, Ca-lầu-la, K hẩn-na-la, Ma- 
hầu-la-già... Và ở g iữa h ư  không ,
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đ ề u  có đầy  đủ  các m ùi hương làm  
th à n h  hương bảo  cái.

H ương bảo  cá i k ia  sắc v àn g  
ch iếu  sáng  cung  đ iện  của  b a  n g àn  
Đ ại th iê n  th ê  giới n h ư  th ế , đ ều  là  
do sức oai th ầ n  của  K inh này . Cho 
nên , k h i các vị N hân vương tay  bưng 
lư  hương cúng  dường K inh này , m ỗi 
m ỗi m ùi hương ch ẳn g  n h ữ n g  b iến  
kh ắp  ba  ngàn  Đại th iên  th ế  giới đây, 
m à tro n g  k h o ản g  m ột n iệm  cũng  
b iế n  k h ắ p  đ ến  m ười phương k h ô n g  
lường không  n g ằn  h ằ n g  h à  sa tră m  
n g à n  v ạn  ức các th ê  giới ch ư  P h ậ t 
tro n g  mười phương. Nơi các cõi P h ậ t 
ở t r ê n  h ư  không, m ùi hương n ày  
cũng  b iến  th à n h  hương bảo cái. Ánh 
v àn g  sáng  ch iếu  cũng  lạ i n h ư  th ê . 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn nghe được m ùi 
hương  nh iệm  m ầu  đây  rồ i, và  th â y  
hương bảo  cái á n h  vàng  sáng  ch iếu  
k h ắp  cả mười phương th ế  giới, h ằn g
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h à  sa sô ch ư  P h ậ t Thê Tôn đồng  th ị 
h iệ n  th ẩ n  lực b iến  hóa. Khi th ị 
h iệ n  xong, dị k h ẩ u  đồng âm  k h e n  
ngợi người nó i p h áp  : “L ành  thay , 
là n h  th ay  ! Đ ại sĩ ! Ngươi nay  khéo  
h ay  rộ n g  nói rao  bày  K inh đ iển  
nh iệm  m ầu  n h ư  th ế , thờ i đã  th à n h  
tự u  không  lường không  n g ằn  công 
đức ch ẳn g  th ể  n gh ĩ bàn . N ếu có 
người chỉ nghe K inh đ iển  nh iệm  
m ầu  này, cũng  được công đức 
ch ẳn g  p h ả i là  ít, huố n g  chi là  người 
thọ  tr ì, đọc tụng , vì chúng  san h  mở 
bày, ch ỉ dạy, p h â n  b iệ t rộ n g  nói 
n g h ĩa  lý của  K inh”.

Do cớ sao ? Vì K inh Kim Q uang 
M inh nh iệm  m ầu  này  được k h ô n g  
lường không  n g ằn  m uôn n g àn  ức 
na-do-tha  chư  Bồ T át hộ n iệm . 
Người nghe được K inh này  rồ i, 
ch ẳn g  b ị thô i ch u y ển  nơi đạo  Vô 
thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác.



290 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỌ

LÚC bấy giờ, mười phương không 
lường khô n g  n g ằ n  h ằn g  h à  sa sô' 
ch ư  P h ậ t th ế  giới, d ị k h ẩ u  đồng  âm  
cùng  k h e n  ngợi rằ n g  : “Này T h iện  
n am  tử  ! Người ở đời sau  q u y ê t 
đ ịn h  sẽ được ngồi dưới Bồ-đề đạo  
trà n g  th à n h  bậc  Tốì tô n  Tối th ắ n g  
tro n g  b a  cõi, công đức cao vượt 
t r ê n  tấ t  cả chúng  sanh , s iêng  n ăn g  
tu  tạ p  các khổ  h ạn h , kh éo  hay  
tra n g  ngh iêm  Bồ-đề đạo  trà n g , hay  
p h á  t r ừ  bẻ dẹp  b a  n g àn  Đ ại th iê n  
th ế  giới các tà  sư  ngoại đạo, h ay  
h à n g  p h ụ c  được các loà i m a quỷ dị 
h ìn h , rõ  b iế t các p h á p  Đệ n h ứ t T ịch 
d iệ t T h an h  tịn h  Vô cấu , th à n h  tự u  
đạo  q u ả  Vô thư ợ ng  Bồ-đề.

N ày T h iện  nam  tử  ! Ngươi h ay  
ngồ i nơi bảo  tò a  Kim C ang ch u y ển  
P h áp  lu ân  Vô thượng, được mười h a i 
m ón P h á p  lu â n  nh iệm  m âu  m à ch tí 
P h ậ t thường  k h e n  ngợi, h ay  đ á n h
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trô n g  đ ạ i p h áp  Vô thượng, hay  th ổ i 
loa d iệ u  p h áp  Vô thượng, h ay  dự ng  
lập  p h áp  trà n g  tố i th ắn g  Vô thượng, 
h ay  đ ố t đuốc p h áp  sáng  chói Vô 
thượng, hay  rướ i nước cam  lồ Vô 
thượng, hay  d ứ t t rừ  được vô lượng 
p h iề n  não  o án  k ế t, hay  k h iế n  tră m  
n g àn  v ạn  ức na-do-tha  chúng  san h  
vượt qu a  không  lường khô n g  n g ằn  
các b iển  khổ  đ án g  sợ sệt, h ay  th o á t 
k h ỏ i vòng  san h  tử  lu ân  hồi k h ô n g  
bờ m é, lạ i gặp  được không  lường 
v ạn  ức na-do-tha  các Đức P h ậ t”.

Lúc bấy  giờ, Tứ T h iên  Vương 
lạ i b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính bạch  Đức T hế  Tôn ! K inh 
Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  này, ở 
đời h iệ n  tạ i và  đời vị lai, có n ăn g  
lực san h  ra  vô lượng các th ứ  công 
đức. N ếu các N hân vương nghe được 
K inh Kim Q uang M inh này, tức là  
đã  ở tro n g  m uôn ức không lường các
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Đức P h ậ t gieo trồ n g  căn  lành, chúng  
con sẽ thư ờ ng  cung  k ín h  nhớ  ngh ĩ 
đ ế n  vị N hân  vương ây, n ê n  cũng  
được những  phước đức lợi ích k h ô n g  
lường. Tứ T h iên  Vương ch ú n g  con, 
cùng  khô n g  lường tră m  n g àn  m uôn  
ức quỷ th ầ n  quyến  thuộc ở nơi cung 
đ iện  của m ình, thấy  m ùi hương thơm  
xông lên  làm  th à n h  hương bảo cái 
ứng  h iệ n  các đ iềm  lành , ch ú n g  con 
thảy  đều  ẩn  g iấu th ân  m ình, vì m uốn 
nghe p h áp  n ê n  đ ến  chỗ cung  đ iện  
của vị vua th u y ế t pháp . Khi ây, Đ ại 
P h ạm  T h iên  Vương, T hích  Đề H oàn  
Nhơn, Đ ại B iện  th iê n  th ần , Công 
Đức th iê n  th ầ n , K iên Lao đ ịa  th ẫn , 
T án  Chỉ quỷ th ần , các Đ ại tướng 
quân..., h a i mươi tám  bộ quỷ th ầ n  
Đ ại tướng, M a-hê-thủ-la, Kim C ang 
M ật Tích, Đại tướng Dược-xoa Ma-ni- 
bạt-đà, quỷ mẹ và năm  trăm  quỷ con 
đồng  vây quanh , A N ậu Đ ạt Long
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vương, Ta Kiệt La Long vương, không 
lường tră m  n g àn  v ạn  ức na-do-tha  
chư  th iê n  và các quỷ thần , các vị ây  
đều  m uôn nghe pháp  n ên  tự  ẩn  h ìn h  
đến  nơi cung đ iện  của vị N hân vương 
th u y ế t p háp . K ính b ạch  Đức T h ế  
Tôn ! C húng  con Tứ T h iên  Vương 
và các quyến  th u ộ c  không  lường 
ch ú n g  quỷ th ầ n , đồng  lòng ủ n g  hộ 
N hân  vương làm  bậc  T h iện  t r i  thức, 
cùng  đồng  làm  m ột h ạ n h  lành , 
cùng  n h a u  hay  làm  các p h áp  b ố  th í. 
Vị N hân vương k ia  khéo hay  làm  bậc 
Vô thư ợ ng  Đ ại th í chủ, rư ớ i p h áp  
cam  lồ b an  cho ch ú n g  con đ ều  được 
đầy đủ, chúng  con thảy  đồng ủng  hộ 
vị vua  này  d iệ t h ê t các v iệc suy vi, 
cung  đ iện  n h à  cửa xóm  làn g  tro n g  
nước đ ều  được an  ổn, các g iặc o án  
th ù  th ảy  đ ều  tiê u  d iệ t.

K ính bạch  Đức Thê Tôn ! N êu có 
N hân  vương đối với K inh n ày  sanh
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lòng  nh àm  c h án  ch ẳn g  ưa th íc h  
nghe, lòng  khô n g  cung  k ín h  cúng  
dường k h en  ngợi tôn  trọng. N hư bô n  
bộ chúng , có người đọc tụ n g  g iảng  
nó i K inh này, lạ i cũng  ch ẳn g  hay  
cung  k ín h  cúng  dường, tô n  trọng , 
k h e n  ngợi; th ì Tứ T h iên  v ư ơ n g  
ch ú n g  con và các quyến  th u ộ c  quỷ 
th ầ n  liề n  k h iế n  cho người đó khô n g  
được nghe C hánh  p háp , ch ẳn g  được 
hưởng  vị cam  lồ, m ất sự  lợi ích  lớn 
tro n g  P h ậ t p háp , khô n g  có th ế  lực 
và  oai đức, m ấ t phước b áu  cõi trờ i, 
thư ờ ng  san h  vào đường ác th ú .

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T hiên  Vương chúng  con và vô lượng 
quỷ th ầ n  sẽ xa lìa  nước đó. C hẳng 
n h ữ n g  chúng  con, m à khô n g  lường 
các vị th iệ n  th ầ n  g iữ  gìn  đ ấ t nước 
đó cũng  đ ều  n h ư  vậy. Sau k h i chư  
th iê n  ch ú n g  con và các quỷ th ầ n  đã 
bỏ đ i rồ i, nước k ia  thư ờ ng  b ị các ta i
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n ạ n  kỳ  lạ. T ấ t cả d â n  ch ú n g  m ất 
h ế t tâm  lành , chỉ có những  việc g iận  
hờ n  tr a n h  cãi, cùng  n h a u  p h á  hoại, 
b i n h iề u  b ên h  tâ t, sao chổi h iênI • • 7 •

đ iềm  q u á i dị, sao b ăn g  n ú i lở, h iệ n  
n ăm  th ứ  sao t r á i  m ất độ thường, 
h a i m ă t trờ i đ ều  h iên , n h ư t thưc,• • 7 • • 7

n g u y ệ t thực, cầu  vồng đen , trắ n g , 
đỏ h iệ n  ra  vô sô; đ ạ i đ ịa  c h ân  động, 
sâm  sé t nổ i dậy, m ưa lớn gió dữ, 
ngày  đêm  tô i tăm , không  có m ặt 
trờ i m ặ t trăn g . L úa gạo kém  th iế u  
đói k h á t, b ị n h iề u  o án  tặ c  từ  / • • 
phư ơng  k h ác  đ ến  p h á  hoại, n h â n  
d â n  nước đó thư ờ ng  b ị khổ  não, 
k h ô n g  có đ iều  gì được vui vẻ.

K ính bạch  Đức T hế  Tôn ! C húng  
con Tứ T hiên  Vương và không  lường 
tră m  n g àn  vị quỷ th ầ n  ủ n g  hộ nước 
này , k h i các vị th iệ n  th ầ n  đ ã  bỏ đi 
rồi, th ì cõi nước này  mới b ị vô lượng 
ta i  h ọ a  x âu  ác xảy ra  n h ư  vậy.
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N ếu 
có vị v u a  nào  m uốn cho tự  th â n  và 
đ ấ t nước m ình  được n h iề u  sự  an  
vui, m uốn  cho ch ú n g  san h  ở cõi 
nước m ình  được g iàu  sang  đầy  đủ, 
m uốn  h àn g  phục  được tấ t  cả ngoại 
đạo, m uôn  được ủn g  hộ tấ t  cả các 
nưởc, m uôn  d ù n g  C hánh  p h áp  t r ị  
đời, m uôn cho cõi nước m ình  n h â n  
d â n  khô n g  bị các đ iều  sỢ sệt. K ính 
b ạch  Đức Thê Tôn ! Các vị v u a  này  
p h ả i n ê n  n h ứ t tâm  lắn g  nghe, cung  
k ín h  cúng  dường đọc tụ n g  thọ  t r ì  
K inh đ iển  nh iệm  m ầu này. Tứ T h iên  
Vương và các quỷ th ầ n  ch ú n g  con, 
nhờ  nghe C hánh  p h áp  được lớn  căn  
làn h , lạ i uông  được p h áp  vị cam  lồ 
Vô thượng, th â n  tâm  tă n g  ích, sức 
lực m ạn h  mẽ. C húng  con và h àn g  
ch ư  th iê n  đ ều  được lợi ích. C húng  
trờ i càng  th êm  đông  nh iều . Bởi cớ 
sao  ? -  Do vì các N hân  vương ch í 
tâm  thọ  t r ì  K inh này. C hẳng  h ạ n
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n h ư  các vị P hạm  T h iên  m uốn  lu ậ n  
nó i về v iệc cõi trờ i, T hích  Đề H oàn  
N hơn lu ậ n  nó i các v iệc lành , người 
được năm  p h áp  th ầ n  th ông  th ì lu ậ n  
nó i về v iệc th ầ n  tiên .

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! H àng  
P h ạm  T hiên , T hích  Đề H oàn  N hơn 
cùng  nh ữ n g  người được năm  p h áp  
th ầ n  thông , tu y  có tră m  n g àn  ức 
na-do-tha  khô n g  lường T hắng  L uận , 
n h ư n g  K inh Kim Q uang M inh n ày  
r ấ t  là  tô i th ắn g . Do cớ sao ? -  Đức 
N hư  Lai nó i K inh Kim Q uang M inh 
này  là vì chúng  sanh, là  vì m uốn cho 
tấ t  cả N hân  vương tro n g  cõi Diêm- 
phù-đề  b iế t d ù n g  C hánh  p h áp  t r ị  
đời, và  cho tấ t  cả chúng  san h  đ ều  
được an  vui, vì lòng  thư ơ ng  xó t 
m uốn  hộ n iệm  cho tấ t  cả ch ú n g  
sanh , m uốn g iúp  cho ch ú n g  san h  
k h ô n g  có các đ iều  kh ổ  não, khô n g  
b ị các cõi nước k h ác  p h á  hoạỉ, các 
v iệc  h u n g  d ữ  đ ều  không  đ ế n  với



298 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

m ình. M uôn cho cõi nước k h ô n g  có 
n h ữ n g  sự  Ưu não. D ùng C hánh  
p h á p  đ ể  giáo hóa, không  có n h ữ n g  
v iệc tr a n h  tụng . Cho nên , các vị 
N hân  vương ở tro n g  cõi nước củ a  
m ình  p h ả i đố t lên  ngọn  đuôc t r í  
h u ệ  sáng  soi C hánh  p háp , làm  lợi 
ích  cho ch ú n g  trờ i, người. C húng  
con Tứ T h iên  Vương, k h ô n g  lường 
ch ú n g  quỷ th ầ n  và các th iệ n  th ầ n  ở 
tro n g  cõi D iêm -phù-đề đ ều  do n h â n  
d u y ên  đây  m à được ucmg p h áp  vị 
cam  lồ, đươc sức lưc m an h  m ẽ, oai

7  •  I  •  7

đức đầy  đủ, hộ tr ì  chúng  san h  tro n g  
cõi D iêm -phù-đề được an  ổn  g iàu  
vui, cõi nước được th á i b ìn h  th ạ n h  
tr ị , n h â n  d â n  đời n ày  được khỏe 
m ạn h  sung  túc , đời sau  tro n g  vô 
lượng na-do-tha k iếp  không  th ể  ng h ĩ 
b àn , thư ờ ng  được thọ  hưởng k h o á i 
lạc  vi d iệu  đệ nhứ t, lạ i gặp được vô 
số  chư  P h ậ t gieo trồ n g  các căn  lành , 
về sau  sẽ được chứng th à n h  đạo q u ả
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giải thoát. Được các công đức k h ô n g  
lường n h ư  th ế  đ ều  là  do nơi Đức 
N hư Lai C hánh  B iến  T ri đã  nó i ra .

Đức N hư Lai ở đời quá khứ, nhờ  
sức Đ ại b i m à vượt hơn  tră m  ngàn  
ức na-do-tha các P hạm  Thiên..., cũng  
vượt hơn  khô n g  lường tră m  ngàn  ức 
na-do-tha  các T hích  Đề H oàn N hơn 
là  nhờ  sức tu  kh ổ  h ạn h , cho n ê n  
Đức N hư Lai vì các chúng  san h  m à 
rộ n g  nó i K inh Kim Q uang M inh 
này. N ếu tro n g  cõi D iêm -phù-đề, tấ t  
cả  ch ú n g  san h  và các N hân  vương ở 
th ế  g ian  và x u ấ t th ê  gian, k h i m uôn  
làm  việc quốc sự, hoặc  m uôn  tạo  ra  
bộ Thê L uận  nào, th ả y  đ ều  nhờ  nơi 
n h â n  d u y ên  phước b áu  t r ì  tụ n g  
K inh này , tấ t  cả chúng  san h  nhờ  
vậy  đ ều  được a n  lạc vu i vẻ.

I ậ/ • •

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Do 
n h â n  d u y ên  đây  m à các h àn g  N hân  
vương p h ả i n ê n  ch í th à n h  t r ì  tụ n g
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cung k ín h  tôn  trọ n g  k h en  ngợi K inh 
này.

K hi ây, P h ậ t lạ i bảo  Tứ T h iên  
Vương :

-  Các ông Tứ T h iên  Vương và 
quyên  thuộc không  lường trăm  n g àn  
na-do-tha quỷ th ần  ! Các N hân vương 
đây n ếu  hay  chí tâm  nghe K inh đ iển  
này , lạ i còn cung  k ín h  cúng  dường 
tô n  trọ n g  k h e n  ngợi, th ì Tứ T h iên  
Vương các ông p h ả i n ê n  ủ n g  hộ, 
dẹp  h ế t các v iệc lo buồn, sỢ sệt, 
k h iế n  th â n  tâm  họ được an  lạc. N ếu• • • 
có người hay  rộ n g  nói rao  bày  K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  này, ở tro n g  cõi 
trờ i, cõi người làm  việc P h ậ t sự  lớn 
lao, đem  lạ i r ấ t  n h iề u  lợi ích  cho vô 
lượng chúng  sanh . Đối với người 
n h ư  th ế , Tứ T h iên  Vương các ông 
p h ả i n ê n  ủng  hộ, chớ để  cho người 
ây  b ị các d u y ên  rố i loạn, và k h iế n  
cho tâm  được y ên  tịn h  vui vẻ để
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còn  tiế p  tụ c  rộ n g  nói rao  bày  K inh 
đ iể n  nh iệm  m ầu  vi d iệu  này.

Lúc bây  giờ, Tứ T h iên  Vương từ  
chỗ ngồi đứng  dậy, tr ịc h  áo bày  vai 
phả i, quỳ  gốí p h ả i sá t đấ t, ch ắp  tay  
ở trư ớ c  Đức Thê Tôn nói b à i kệ 
k h e n  ngợi :

D iện m ục Đức P h ậ t
•  •  •

N hư tră n g  th a n h  tịn h  
Đầy đủ  tra n g  nghiêm  
D iện  m ục Đức P h ậ t 
N hư án h  m ặt n h ự t 
P h óng  ch iêu  hào  quang  
D iện m ục N hư Lai 
R ấ t sáng  tro n g  sạch  
R ăng  trắ n g  không  nhơ  
N hư ngó h o a  sen  
Công đức không  lường 
C ũng n h ư  b iển  lớn 
T rí rộ n g  không  bờ 
Nước p h áp  t r à n  đầy 
T răm  n g àn  Tam  m uội
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K hông có th iế u  k h u y ế t 
Lòng b à n  ch ân  đầy  
H iện  n g àn  lu â n  tướng 
Kẽ c h ân  m àng  lưới 
G iông n h ư  ngỗng  ch ú a  
Q uang  m inh  chói sáng  
N hư n ú i b á u  ch ú a  
N hiệm  m ầu  tro n g  sạch  
N hư vàng  rò n g  lu y ện  
T ấ t cả phước đức 
K hông th ể  ngh ĩ b àn  
Công Đức N hư Lai 
Cao vọi n h ư  n ú i 
Con nay  k ín h  lễ.
Chơn P h ậ t P h áp  th â n  
C ũng n h ư  h ư  không  
ứ n g  v ậ t h iệ n  h ìn h  
N hư tră n g  tro n g  nước 
K hông b ị chướng ngại 
N hư h u y ễn  n h ư  hóa  
Cho n ê n  con nay  
Cúi đ ầu  lễ P h ậ t.
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LÚC bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn d ù n g  
lời kệ  đáp  rằ n g  :

K inh Kim Q uang M inh 
Là vua  các K inh 
T hậm  th âm  Tốỉ th ắn g  
Là p h áp  g iảng  nói 
C ủa P h ậ t T hập  lực 
K hông K inh nào  hơn 
Mười phương T h ế  Tôn 
Thường hay  ra o  bày  
Tứ Vương các ông 
P h ả i n ê n  ủn g  hộ 
Do n h â n  du y ên  đây 
K inh nh iệm  m ầu  này  
H ay g iúp  chúng  sanh  
Vui vẻ không  lường 
C ũng vì lợi ích  
Cho các ch ú n g  sanh  
T ru y ền  b á  lâu  dà i 
Ở D iêm -phù-đề 
Có th ể  d iệ t t rừ  
Các đường th ú  dữ
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K hông lường việc khổ  
T rong  cả b a  n g àn  
Đ ại th iê n  th ế  giới 
Cỗi D iêm -phù-đề 
Các vị N hân  vương 
S anh  lòng thư ơ ng  xót 
N ên dùn g  C hánh  p h áp  
Để m à t r ị  đời 
N ếu hay  tru y ề n  bá  
K inh nh iệm  m ầu  này  
Thì cõi nước m ình  
An ổn sung  tú c  
T ấ t cả ch ú n g  san h  
Đ ều được vui vẻ.
N ếu có N hân  vương 
Thương m ến  th â n  này  
Và cõi nước m ình 
M uôn được làm  cho

A /  v

Am no đẩy  đủ  
P h ả i n ê n  chí tâm  
Tắm  gội sạch  sẽ 
Đ ến chỗ p h áp  hội 
Nghe n h ậ n  K inh này.
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K inh này  hay  làm  
Các công đức làn h  
T rừ  dẹp  tấ t  cả 
O án tặ c  tro n g  ngoài 
Lại hay  d iệ t t r ừ  
Vô lượng sỢ sệt 
K inh n ày  ch ín h  là 
Vua tro n g  các K inh 
H ay k h iế n  tấ t  cả 
K hông lường ch ú n g  san h  
An ổn  vu i vẻ 
C ũng n h ư  cây b áu  
Ớ tro n g  n h à  người 
Đ ều hay  san h  ra  
Các m ón ch âu  b áu  
K inh nh iệm  m ầu  này  
C ũng giống n h ư  th ế  
Đ ều hay  san h  ra  
Vua các công đức 
N hư nước tro n g  m át 
H ay t rừ  khô k h á t 
K inh Kim Q uang M inh 
C ũng lạ i n h ư  th ế
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H ay t rừ  các việc 
Công đức khô k iệ t 
C ũng n h ư  t r â n  bảo  
Các m ón âm  nhạc  
Đ ều ở tro n g  tay  
Tùy ý sử  dụng  
K inh Kim Q uang M inh 
C ũng lạ i n h ư  th ế  
Tùy ý b an  cho 
V ua các P h áp  bảo  
K inh Kim Q uang M inh 
R ấ t là  nh iệm  m ầu  
C hư th iê n  thư ờ ng  hay  
Cung k ín h  cúng  dường 
Tứ Đ ại T h iên  Vương 
Thê lực oai th ầ n  
C ũng đ ều  ủn g  hộ.
Mười phương chư Phật 
Thường n iệm  K inh này  
N ếu n h ư  có người 
G iảng nó i K inh này  
K hen ngợi làn h  th ay  ! 
Thì có tră m  n g àn
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K hông lường quỷ th ầ n  
Từ m ười phương đ ến  
ủ n g  hộ người ấy 
Như người được nghe 
K inh đ iển  nh iệm  m ầu  
Lòng san h  vu i vẻ 
M ừng rỡ  khô n g  lường 
T rong  cõi D iêm -phù 
Vô lượng chúng  san h  
T hảy đ ều  vu i vẻ 
Đ ến nghe K inh này  
N ghe K inh đây  rồ i 
Đầy đủ  oai đức 
C húng trờ i lợi ích 
C hư th iê n  th êm  n h iều  
Khí lực m ạn h  mẽ.

Lúc bây  giờ, Tứ T h iên  Vương 
nghe bài kệ đây rồi, bạch  P h ậ t rằ n g :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
C húng  con từ  xưa đ ến  nay  chưa 
từ n g  được nghe K inh p h áp  nh iệm  
m ầu  tịch  d iệ t n h ư  thế , ch ú n g  con
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nghe rồ i lòng  san h  thư ơ ng  cảm , 
tâm  được vu i m ừng, nước m ắt tu ô n  
trà o , to à n  th â n  ch u y ển  động, lạ i 
được khô n g  lường các sự  an  lạc 
ch ẳn g  th ể  ngh ĩ bàn .

Tứ T h iên  Vương d ù n g  hoa  Mạn- 
đà-la, M a-ha M ạn-đà-la r ả i  lê n  cúng  
dường trê n  Đức P h ậ t N hư Lai. C úng 
dường P h ậ t xong rồ i, lạ i b ạch  P h ậ t 
rằ n g  :

-  “K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Tứ 
T h iên  Vương ch ú n g  con m ỗi người 
tự  có năm  tră m  quỷ th ầ n  thư ờ ng  
th eo  ủ n g  hộ, g iữ  g ìn  người th u y ế t 
p h á p  đ ây ”.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Tứ Thiên Vương - Thứ mười

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

ẵ Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện, Sa-môn Thích Bửu Quý 
và ngài Tỳ Xá Na Quật Đa đông dịch

PHẨM n g â n  c h ủ  đ à  l a  n i

THỨ MƯỜI MỘT

Lúc bấy  giờ, Đức T h ế  Tôn gọi 
Tôn g iả  Xá Lợi P h ấ t dạy  rằ n g  :

-  N ày ông Xá Lợi P h ấ t ! Các vị 
Bồ T át h u â n  tu  các p h áp  h ạn h , n ê n  
gọi các p h áp  h ạ n h  này  là  mẹ củ a  
ch ư  Bồ Tát. Các vị Bồ T át n ày  th u ở  
xưa n h iếp  thọ  h à n h  đạo  Bồ Tát,
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CÓ p h á p  bổn  gọi là  Đ à-la-ni ch ẳn g  
nh iễm  trước.

Đức P h ậ t nó i n h ư  th ế  rồ i, Tôn 
g iả  Xá Lợi P h ấ t b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ach  Đức Thê Tôn ! Nói 
d a n h  h iệ u  Đà-la-ni, ch ẳn g  h ay  Đà- 
la-n i n ày  cú  n g h ĩa  n h ư  th ê  nào  ? 
B ạch  Đức Thê Tôn ! Là Đ à-la-ni hay  
ch ẳn g  p h ả i Đ à-la-ni ? Là phương  xứ  
h ay  ch ẳn g  p h ả i phương xứ  ?

Tôn giả Xá Lợi P h ấ t k ín h  b ạch  
n h ư  th ê  rồ i, Đức P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  L ành  thay , quý hóa  th ay  ! Nảy 
Xá Lợi Phất ! Như ông phát tâm 
h à n h  p h áp  Đ ại thừ a , t in  h iể u  p h áp  
Đ ại thừ a , tă n g  th êm  n ăn g  lực Đ ại 
th ừ a , n h ư  lời ông th ư a  hỏi th ì p h áp  
Đ à-la-ni k ia  ch ẳn g  p h ả i phương  xứ, 
cũng  chẳng  p h ả i chẳng  p h ả i phương 
xứ; ch ẳn g  p h ả i p h áp  cũng  ch ẳn g  
p h ả i chẳng  p h ả i pháp , chẳng  p h ả i
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q uá  khứ, chẳng  p h ả i h iện  tại, ch ẳn g  
p h ả i vị lai; ch ẳn g  p h ả i sự  v ậ t cũng  
chẳng  ph ả i chẳng  p h ả i sự  vật, chẳng  
p h ả i d u y ên  cũng  ch ẳn g  p h ả i ch ẳn g  
p h ả i duyên , ch ẳn g  p h ả i h à n h  cũng  
chẳng  p h ả i chẳng  ph ả i hành , khô n g  
có p h áp  san h  cũng  không  có p h áp  
diệt, chỉ vì lợi ích cho chư Bồ Tát ễ * • 
n ên  nói pháp  Đà-la-ni ấy. Chỗ ra  làm  
đạo h iệp  với sức an  trụ  n ên  gọi là 
các công đức của  P h ậ t. P h ậ t giới, 
P h ậ t học, P h ậ t m ậ t ý, P h ậ t x u ấ t 
sanh , ấy  gọi là  p h áp  bổn  tê n  Đà-la- 
n i ch ẳn g  nh iễm  trước.

Đức P h ậ t nó i n h ư  th ê  rồ i, Tôn 
g iả  Xá Lợi P h ấ t b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K ính x in  Đức T h ế  Tôn từ  b i vì 
ch ú n g  con g iảng  nói K hế K inh. Xin 
vì ch ú n g  con g iảng  nói p h áp  bổn  
Đ à-la-ni này. Bồ T át an  t rụ  ở tro n g
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p h á p  bổn  đây  rồ i, sẽ được b ấ t th ô i 
ch u y ển  ở nơi đạo  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác và th à n h  tự u  được 
c h á n h  nguyện . C hẳng  y nơi p h áp , 
được tự tánh biện tài; sẽ được pháp 
hy  hữu , an  t r ụ  nơi ch án h  đạo. Vì lẽ 
này , n ê n  gọi là  đắc  Đà-la-ni.

T ôn giả Xá Lợi P h ấ t nó i n h ư  
th ế  rồ i, Đức P h ậ t dạy  rằ n g  :

-  L ành  thay , quý hó a  th ay  ! Này 
Xá Lợi P h ấ t ! Đ úng vậy, đ ú n g  th ậ t  
n h ư  vậy  ! Xá Lợi P h ấ t ! Vị Bồ T á t 
nào  được p h áp  Đ à-la-ni này , p h ả i 
n ê n  b iế t rằ n g  vị ây  đồng  n h ư  P h ậ t. 
N ày Xá Lợi P h ấ t ! Đối với Bồ T át 
được p h áp  Đ à-la-ni này, p h ả i n ê n  
cung  k ín h  cúng  dường th ừ a  sự  cũng  
n h ư  cúng  dường chư  P h ậ t. Xá Lợi 
P h ấ t ! N ếu n h ư  có người nghe p h áp  
Đ à-la-ni này  thọ  t r ì  t in  h iểu , cũng  
p h ả ỉ cung  k ín h  cúng  dường n h ư
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th ế , ch ẳn g  lìa  hở tâm  Bồ-đề, đồng  
n h ư  k ín h  P h ậ t khô n g  khác . N ày Xá 
Lợi P h ấ t ! Đây là  p h áp  Đà-la-ni.

Đức P h ậ t nó i xong, tiếp  đọc b í 
m ậ t chú  Đ à-la-ni :

Đa t r í  th a , S an  đà  la  ni, u ấ t  đa  
la  ni, Tam  b á t la  đê sử  suy đa, Tu 
n a  m a, Tu b á t la  đ ế  sa tra , Tỷ xà dạ  
b a  la, T á t đ ế  d à  b á t la  đ ế  sa  tra , Tỷ 
xà  d ạ  b a  la, T á t đê d à  b á t la  đê xà 
n h ã , Tu a lô ha, Xà n a  m a đế, H u ấ t 
đ a  b ằn g  đ à  nê, A b à  n a  m a nê, A tỷ  
sư  đ à  nê, A tỷ  tỳ  d a  h a  la, T hủ  b à  
b à  đế, Tu nê th i lợi đa, Bà h ầ u  cùng  
bà, A tỳ  b à  đà, ta  b à  ha.

K hi nó i b à i chú  xong, P h ậ t bảo  
Tôn giả Xá Lợi P h ấ t :

-  Đ ây là  cú  d a n h  của  Đ à-la-ni 
ch ẳn g  nh iễm  trước, c h án h  trụ , 
c h á n h  thọ , Ta đã  nó i xong, n ế u  có 
Bồ T át nào  h à n h  t r ì  b í m ậ t chú



314 KINH KIM QUANG MINH HIẸP BỌ

này , th ì nh ữ n g  vị ây hoặc tro n g  
m ột k iếp , hoặc tră m  n g àn  k iếp  
ch ẳn g  bỏ các lời nguyện , các vị 
ấy  sẽ có n ăn g  lực h àn g  p h ụ c  tự  
th â n . Các th ứ  dao, gậy, th u ô c  độc 
cùng  b ù a  chú  ác, đ ều  có th ể  h àn g  
p h ụ c  được h ế t. Do cớ sao ? Này Xá 
Lợi P h ấ t ! Vì p h áp  Đ à-la-ni ch ẳn g  
n h iễm  trư ớc n ày  là  mẹ củ a  chư  
P h ậ t đời quá  khứ , mẹ của  chư  P h ậ t 
đời h iê n  ta i, me của  ch ư  P h â t đời vi

•  •  /  •  •  •  

lai, n ê n  gọi là  p h áp  bổn  Đ à-la-ni 
ch ẳn g  nh iễm  trước.

Này Xá Lợi P h ấ t ! N hư có người 
đem  bảy  m ón b á u  chứ a  đầy  tro n g  
m ười a-tăng-kỳ tam  th iê n  Đ ại th iê n  
th ế  giới, đem  cúng  dường cho chư  
P h ậ t T h ế  Tôn; nh ữ n g  m ón y phục, 
ẩm  thự c  đ ều  là  thư ợ ng  th ắ n g  cũng  
đem  cúng  dường đ ến  các Đức P h ậ t 
ây  tro n g  a-tăng-kỳ k iếp . N ếu lạ i nơi
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đây, đốì vởi p h áp  bổn  Đ à-la-ni 
ch ẳn g  nh iễm  trư ớ c  này  chỉ t r ì  tụ n g  
m ột câu, th ì phước đức người này  
n h iề u  hơn  người đã  cúng  dường 
k ia . Do cớ sao ? -  N ày Xá Lợi P h ấ t ! 
Vì p h áp  bổn  Đ à-la-ni ch ẳn g  nh iễm  
trư ớ c  n ày  là  mẹ của  chư  P h ậ t vậy.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Ngân Chủ Đà La Ni 

Thứ mười một 
HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU
Ể Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư,

Pháp hiệu ĐÀM v ô  SAM phiên dich Phạn Hán

PHẨM đ ạ i  b i ệ n  t h iê n

THỨ MƯỜI HAI

Lúc bây  giờ, Đ ại B iện  th iê n  
th ầ n  b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N êu 
n h ư  có người nó i K inh này, con sẽ 
g iúp  cho người ấy có đ ủ  n h ạo  
th u y ế t b iện  tà i, lời nó i tra n g  
nghiêm , th ứ  lớp g iảng  nói n g h ĩa  lý
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th â m  sâu, khéo  được t r í  huệ  rộ n g  
lớn. N ếu ở tro n g  K inh có q u ên  m ất 
ch ữ  ngh ĩa , sai só t lời văn, con hay  
k h iê n  cho vị Tỳ-kheo nó i p h áp  này  
th eo  th ứ  lớp trở  lạ i nó i được rõ  
rà n g  đầy  đủ  khô n g  q u ên  m ất. N hư 
có ch ú n g  san h  ở nơi tră m  n g àn  Đức 
P h ậ t gieo trồ n g  các căn  lành , th ì vị 
Tỳ-kheo th u y ế t p h áp  đây  thư ờ ng  vì 
tấ t  cả ch ú n g  san h  ấy rộ n g  nó i rao  
bày  K inh đ iển  nh iệm  m ầu  này, 
k h iê n  cho tro n g  cõi D iêm -phù-đề 
căn  là n h  không  dứ t tu y ệ t, lạ i k h iế n  
cho khô n g  lường khô n g  n g ằn  các 
ch ú n g  san h  được nghe K inh này  
rồ i, thư ờ ng  được các v iệc lợi ích  
k h ô n g  th ể  ngh ĩ bàn , t r í  huệ  khô n g  
lường, phước đức không lường, 
h iể u  b iế t không  lường, đầy  đủ  các 
m ón phương tiện , khéo  hay  b iệ n  tà i 
tấ t  cả các luận , khéo  b iế t được các 
p h á p  kỹ  th u ậ t củ a  th ế  gian, vượt ra
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k h ỏ i đường san h  tử , được b ấ t th ô i 
chuyển , q u y ế t đ ịn h  m au  chứ ng  đắc 
q u ả  g iả i th o á t an  vui.

(Từ đây sắp về sau là của ngài Xá 
Na Quật Đa dịch thêm vào để bổ túc).

Nay con lạ i sẽ nói chú  “PHÁP 
DƯỢC, TẨY DỤC”. N hư có Tỳ-kheo nào  
thọ  t r ì  K inh này, hoặc có ch ú n g  
sa n h  th íc h  nghe K inh này, th ờ i con 
sẽ vì tấ t  cả người ấy  d iệ t t r ừ  h ế t 
các sự  h u n g  d ữ  ta i họa, d ịch  k h í 
b ệ n h  tậ t, san h  tử  kh ổ  não, ta i  tiế n g  
ác k h ẩu , các v iệc tr a n h  cãi b ị q u an  
giam  cầm , đêm  nằm  m ộng th ây  ác 
th ầ n  làm  chướng n ạ n  và b ị b ù a  chú  
ếm  đôi độc dữ..ể T ất cả ng h iệp  
chướng h u n g  ác th ảy  đều  tiê u  d iệ t.

N ếu các chúng  san h  thọ  t r ì  
K inh này, thờ i p h ả i n ên  t r ì  tụ n g  
ch ú  đây. Chú n ày  ví n h ư  vị th u ố c  
gội rử a  th â n  tâm  được m át mẻ, vì 
th ê  n ê n  con nó i chú  “P h áp  Dược”.
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D ùng các m ón th u ô c  có hương 
vị tố t, n h ư  là  : Xương bồ, H ùng  
hoàng , Mục tú c  hương, Thi lợi sa  
(H iệp hoan), Cam  tù n g  hương, Sa d i 
(Câu kỷ), T hảo hoắc hương, T ung 
cao th ảo  T rầm  hương, Quê bì, Đ inh  
hương, P hong  hương, B ạch  giao 
hương, An tức hương, A la  b à  t iễ n  
hương, L inh  lăn g  hương, C h iên  đ à n  
hương, T hạch  h ù n g  h u ỳ n h  th a n h  
m ộc hương, U ất k im  hương, P h ụ  tử , 
Giới tử , S uấ t sư, rễ  cây M ật u ấ t  
kim , hoa  h ìn h  rồ n g  củ a  cỏ Na la  đà.

Các vị thuốc  n ày  h á i m ỗi th ứ  
b ằn g  n h au , cắ t m ỏng ra , đem  phơ i 
nắng , hò a  hợp lại, dù n g  chày  giã 
nhỏ  xong, t r ì  chú  này  vào m ột tră m  
lẻ tám  b iến . Chú ấy n h ư  sau  :

-  Đa đ iệ t th a  tô  để, Yết lợi để, 
Ca m a đ a  tả  xà nộ ca la  tr ì, H a nộ 
ca la  tr ì , N hân  đ à  la  xà li, Xà ca đề



PHẨM ĐẠI BIỆN THIÊN -  THỨ MƯỜI HAI 321

li, Ba xà  đề, Li a b ạ t đa, Ca tư  cai 
na, C âu đô câu, Ca tỳ  la  ca tỳ  la  
m ạ t để, Thi la  m ạ t để  san  đề đầu , 
Đ ầu  m a b ạ t để, Thi lợi th i lợi tá t  
đế, Da tá t  th ấ t  đế, ta  bà  ha.

D ùng p h ẩ n  t r â u  th o a  t r ê n  đ ấ t, 
n g an g  dọc rộ n g  chừ ng  bảy  k h u ỷ u  
tay , lấy  đó làm  chốn  đạo  trà n g , rồ i 
d ù n g  hoa  r ả i  tro n g  đạo  trà n g , che 
p h ủ  k h ắp  t r ê n  m ặt đấ t, và  tre o  
trà n g  p h a n  bảo  cái b ằn g  lụa , d ù n g  
ch én  v àn g  ch én  bạc  đự ng  đầy  các 
m ón đường p h èn , nước nho, nước 
bồ đào, m ật ong, sữa tươi đ ể  cúng  
dường, đ ặ t ngoài bôn  góc củ a  đạo  
trà n g , m ỗi góc có m ột người m ình  
m ặc áo giáp, đ ầ u  đội m ũ bạc  oai 
ngh iêm , tay  cầm  k iêm  đứ ng  ẩ n  
th ân .

L ại có bốn  đồng  n ữ  đ ều  m ặc 
tịn h  y ch ỉn h  tề  sạch  sẽ, tay  cầm
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b ìn h  hoa, cũng  đứ ng  tạ i  bố n  góc 
đạo  trà n g .

D ùng các th ứ  hương thơm  cúng  
dường khô n g  g ián  đoạn , lạ i d ù n g  
th ầ n  p h a n  năm  sắc tươi đ ẹp  tre o  
b ố n  góc, trỗ i năm  th ứ  âm  nhạc , lấy  
b á t  m ới tro n g  sạch  đựng  đầy  nước 
thơm  đ ể  tro n g  đạo  trà n g . N hưng 
trư ớ c  p h ả i k iế t giới, rồ i sau  m ới tẩy  
uế. Đọc chú  K iết giới n h ư  vầy :

-  Đá đ iệ t th a , Át la  khuy , Da da  
di, Hê lợi thi, Lợi xí xí lợi, ta  bà ha.

T rì chú  t r ê n  đây  vào tro n g  ly 
nước h a i m ươi m ốt b iến , đem  rả i  
b ố n  phương, lạ i t r ì  chú  “Tẩy d ụ c” 
vào tro n g  nước nóng  và chú  vào 
th â n , trư ớ c  chú  vào th â n  m ột tră m  
lẻ tám  b iến , lạ i t r ì  chú  vào tro n g  
nước nóng  m ột tră m  lẻ tám  b iên , 
rồ i d ù n g  nước ấy tắm  gội th â n  
m ình. C hú ấy  n h ư  sau  :
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-  Đá đ iệ t tha , Ta già tr ì, Tỳ già 
tr ì , Tỳ g ià  t r à  b ạ t đế, ta  b à  ha.

T ụng  chú  “Tẩy D ục” xong rồ i, 
h à n h  g iả  n ê n  p h á t th ệ  n g u y ện  rộ n g  
lớn  :

- “N guyện x in  chư  th ầ n  bốn  
phư ơng  ủ n g  hộ th â n  tâm  d iệ t h ế t 
các chướng nạn , thư ờ ng  k h iế n  cho 
được y ên  vui, k h ô n g  sỢ sệ t các th ứ  
ác tin h  ta i quáỉ, bôn  đ ạ i b ìn h  an, 
th â n  khô n g  b ện h  hoạn , tấ t  cả sự  sỢ 
sệ t đ ều  được d ứ t h ế t”.

Lại t r ì  chú  n ày  chú  ng u y ện  vào 
th â n  th ể  của  người b ệ n h  :

-  Ta d i tỳ  ta  di, ta  bà  ha. Ta g ià  
tr ì , Tỳ g ià  tr ì, ta  bà  ha. Ta g ià la, 
Tam  p h ù  đá da, ta  bà  ha. C àn đà  
m a đà  n a  da, ta  b à  ha. Ni la  k iề n  
th a  da, ta  b à  ha. Hê m a bà, Tam  
p h ù  đá  da, ta  bà  ha. A n i d i la  b ạ t
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ca đ á  la  da, ta  b à  ha. Nam  mô b à  
g ià  b à  đế, B ạt lam  m a di n a  m a ta  
la  tá t  b á  đế, Ma h a  đề ty  tứ  đ iề n  đô, 
N ạn  đ á  la  b à n  đà  lam  b à  đ a  hùng , 
M a-ha nô m ạn  n h ã  đô, ta  b à  ha.

Lúc bấy  giờ, Đ ại B iện  th iê n  
th ầ n  b ạch  P h ậ t rằ n g  ĩ

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N ếu 
có các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ư u - 
bà-tắc , ưu-bà-d i, thọ  tr ì, đọc tụng , 
b iê n  chép  lưu  th ô n g  K inh này, hoặc 
tro n g  th à n h  ấp, hoặc ở xóm  làng, 
nơi đồng  trống , b ê n  lề đường, hoặc  
tro n g  ch ù a  th áp , chỗ tă n g  phòng, 
n h à  th ê  tục, ch ú n g  con sẽ vì các 
người ấy, cùng  với qu y ến  th u ộ c  
d ù n g  th iê n  n h ạc  cúng  dường, đ ên  
nơi đạo  tràn g , t rừ  tấ t  cả b ệ n h  tậ t, 
ác tin h  ta i q u á i và các 
k h ổ  não  san h  tử, t rừ  tấ t  cả sự  h u n g  
d ữ  k h ẩ u  th iệ t  đ ấu  tra n h , b ị q u an
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tró i  buộc giam  cầm , t rừ  tấ t  cả 
m ộng m ị h u n g  ác, ác th ầ n  gây 
chướng nạn ; t r ừ  tấ t  cả ch ú  độc 
th u ậ t  ác chướng.

N ếu có các vị Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ư u-bà-tắc, ư u -bà-d i thọ  tr ì, 
đọc tụ n g  K inh này, sẽ được chóng  
m au  d ứ t t r ừ  p h iề n  não, được A Bệ 
B ạt T rí (Bất th ô i chuyển), hướng  về 
qu ả  vị Vô thư ợ ng  Bồ-đề, nương nhờ  
công đức này  m à sớm th à n h  tự u  
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác.

Lúc bấy  giờ, Đức T hế  Tôn ngợi 
k h e n  Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  rằ n g  :

-  L ành  th ay  ! Quý hóa  th a y  ! 
N ày Đ ại B iện  th iê n  th ần , ngươi vì 
tấ t  cả ch ú n g  san h  thư ờ ng  h ay  suy 
n gh ĩ làm  nh ữ n g  việc lành , k h iế n  
cho tấ t  cả ch ú n g  san h  đ ạ t được
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p h á p  “Vô úy  th í”, vì các ch ú n g  san h  
m à nó i công đức củ a  chú  “P h á p  
Dược” làm  lợi ích  cho tấ t  cả ch ú n g  
sanh .

L iền  k h i ây, Đ ại B iện  th iê n  
th ầ n  đ ả n h  lễ Đức P h ậ t b a  lạy, rồ i 
t rở  về chỗ ngồi.

Lúc bấy  giờ, Bà-la-môn tê n  K iều 
T rầ n  N hư nhờ  oai lực th ầ n  chú, cầu  
th ỉn h  Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  rằ n g  :

P h ả i n ê n  cung  k ín h  
Đ ại B iện  th iê n  th ầ n  
T ất cả th ế  g ian  
Nghe d a n h  đ ều  đ ến  
H oặc ở tro n g  n ú i 
T hiên , Long, Quỷ, T hần  
T hảy đ ều  cung  k ín h  
Thường m ặc tảo  y 
Và đứ ng  m ột ch ân  
T ấ t cả chư  th iê n
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Đ ều đ ến  chỗ ây 
C ầu th ỉn h  th iệ n  th ầ n  
N guyện cho tấ t  cả 
C húng  san h  t r í  huệ  
Ngôn ng ữ  b iệ n  tà i 
Thường hay lợi lạc.

T iếp  sau, ng à i K iều T rầ n  N hư 
liề n  đọc b í m ậ t chú  :

-  Đá đ iệ t th a , M ậu lê tỳ  lê, a  bà  
kỳ, A b à  xà b ạ t đế, H ưng kỳ lê, Di 
cừ  lê, T ân  già la  b ạ t đế, Ương cừ  sá i 
m ạ t lợi chỉ tô  m a đế, Đề xa m a đế, 
A kỳ  lợi, Ma kỳ  lợi, Đa la  g iá  b ạ t đế, 
Chỉ ch ỉ lợi, th i lợi di lợi, m a ch ĩ lợi.

•  7 I  » 7  •

Ba la  d i nỉ, Lô ca c h iế t sư  đế, Lô ca 
th i ly SƯ đế, Lô g ià tấ t  lợi d i tấ t  đà  
b ạ t  la  đế, Tỳ m ục xí, T hủ ch ỉ g iá  lợi 
a b a  la  đế, h a  đế, h a  ba  la  đế, H à đa 
p h ù  đ ịa , Nam m âu  chỉ, nam  m âu  
chỉ, Ma h a  đề tỳ  b a  la  đê g ià  lợi 
n g ậ t na, Na m a ta  ca lam  m a m a
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p h ù  đ ịa, A bà  la  đê h a  đa  b à  b à  đô, 
Xa tá t  đa  la, Xa lô khu y  đơn đa, La 
tỳ  t r a  ca ca tà  da  đ ịa  thức, Đá đ iệ t 
th a , Ma h a  bà  la  bà  tỳ  hê lợi di lợi, 
Hê lợi d i lợi, Tỳ giá la  đố, Ma m a 
p h ù  đ ịa  y phạm , Na m a tả  b à  g ià b à  
đế, Tỳ da  đề ta  la  ta  b ạ t đế, Ca la  
t r ì  ch ỉ do ly hê lợi di lợi, hê lợi di 
lợi, a b à  ha, Dương di m a h a  đề, Tỳ 
P h ậ t đà  tá t  t r i  na, Đ ạt m a tá t  t r i  
na, T ăng  g ià  tá t  t r i  na, N hân  đà la  
tá t  t r i  na, Ba lâu  n a  tá t  t r i  na, Di lô 
ch ỉ tá t  t r i  na, Bà lâu  n a  tá t  t r i  na, 
Di lô ch ỉ tá t  t r i  na, Bà để  n a  t r i  
sản g  tá t  t r i  na, tá t  t r i  na  b à  t r i  d i 
na, a b à  ha, Dương d i m a h a  đề tỳ  
đ á  đ iệ t th a , Hê lợi d i lợi, Hê lợi d i 
lợi, Tỳ giá la  đô b ộ t đề, Ma m a nam  
mô b à  già b à  đế, Ma h a  đề tỳ  ta  la  
ta  b a  đế, T ấ t đ iền  đô m ạn  đa  la  ba  
đà, ta  bà  ha.
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LÚC bây  giờ, K iều T rần  N hư Bà- 
la-m ôn d ù n g  b à i kệ k h e n  ngợi Đ ại 
B iện  th iê n  th ầ n  rằ n g  :

T ấ t cả ch ư  quỷ th ầ n  
P h ả i n ê n  chí tâm  nghe 
Ta nay  sẽ k h e n  ngợi 
Đ ại T h án h  B iện  th iê n  th ầ n  
T rong  tấ t  cả n ữ  nhơn  
B iện  th iê n  th ầ n  tố i th ắ n g  
Các trờ i, A-tu-la,
C àn-thát-bà , Dạ-xoa 
Các T h án h  tro n g  th ê  g ian  
T ấ t cả đ ều  tô n  trọ n g  
D ùng các m ón công đức 
Đế tra n g  ngh iêm  th â n  m ình  
M ắt n h ư  hoa  sen  x an h  
Tướng công đức t r í  huệ  
G iông n h ư  bảy  m ón b áu  
T h ế  g ian  r ấ t  khó th ấy  
Ta nay  m uôn k h en  ngợi
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Q uyết đ ịn h  th í cho tấ t  cả ch ú n g
san h

Tối thắng , tố i tôn, không  ai hơn. 
Tướng hảo  đo an  ngh iêm  độ

ch ú n g  san h  
D iện  m ạo tro n g  sạch  n h ư  hoa

sen
C huôi m ắt d ịu  d àn g  r ấ t  x inh

đ ẹp
T h ân  th ể  đoan  ch án h  n h ìn

khô n g  ch án  
Các th ứ  tướng  hảo  r ấ t  tra n g

ngh iêm  
Q uang m inh  th a n h  tịn h  n h ư

tră n g  trò n  
T rí h u ệ  bao trù m  k h ắp  tấ t  cả 
Sức tổng  tr ì  ghi nhớ chẳng  quên  
H iện  th â n  người cỡi t r ê n  sư  tử  
T hân  có tám  tay, tướng x inh  đẹp  
C húng  san h  n h ìn  th ấ y  n h ư

tră n g  trò n
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Ngôn ngữ  b iện  lu ậ n  r ấ t  vi d iệ u  
T rí huệ  th ậm  th âm  khó ngh ĩ

b à n
Thường dùn g  t r í  huệ  v iên  m ãn

này
K hiến  cho ch ú n g  san h  được

n h ư  ý
T ất cả chúng  sanh  đều  tôn  trọ n g  
Đê Thích, chư  T h iên  và Tu-la 
C àn-thát-bà  và chúng  Dạ-xoa 
Đ ại chúng  đồng  n h ứ t tâm  k h e n

ngợi
Con và chúng  san h  thư ờ ng

cung  k ín h  
C úng dường ân  trọ n g  tâm  chí

th à n h
Nhờ ngu y ện  này  đ ều  được an

là n h
Các chỗ sỢ sệ t đ ều  d ứ t h ế t 
N hư có người trự c  suố t m ai

ch iều
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T h an h  tịn h  tụ n g  kệ th ấ t  ngôn
n ày

Con g iúp  người này  h ằn g  m ãn
n g u y ện

M uôn cầu  đ iều  gì cho chẳng
th iếu .

Bà-la-m ôn K iều T rầ n  N hư k h i 
nó i kệ  này  rồ i, tấ t  cả ch ú n g  hộ i 
đ ề u  p h á t tâm  Vô thư ợ ng  C hánh  
đ ẳn g  C hánh  giác.

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Đại Biện Thiên - Thứ mười hai 

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

• Dất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư  
ĐÀM VÔ SẤM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM c ô n g  đ ứ c  t h iê n

THỨ MƯỜI BA

Lúc bấy  giờ, Công Đức T h iên  
b ạch  P h ậ t rằ n g  :

-  K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! Đôi 
với người th u y ế t p háp , con thư ờ ng  
h ay  tù y  theo  ý m uôn của người ây 
m à cung  cấp  đầy  đủ  các m ón cần  
d ù n g  n h ư  ĩ y phục, cơm nước, ngọa
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cụ, th u ố c  m en  và các v ậ t d ụ n g  g iúp  
ích  cho sự  tu  h à n h  k h ô n g  th iê u  v ậ t 
chi, k h iế n  tâm  người ấy  ngày  đêm  
được a n  ổn  vui vẻ, c h án h  n iệm  suy 
n g h ĩ p h â n  b iệ t chương cú  n g h ĩa  lý 
th â m  sâu  của  K inh này. N êu có 
ch ú n g  sa n h  ở tro n g  tră m  n g à n  Đức 
P h ậ t  gieo trồ n g  căn  lành , th ì người 
nó i p h á p  đây  sẽ ở tro n g  cõi Diêm- 
p h ù  rộ n g  nó i rao  bày  K inh đ iể n  
n h iệm  m ầu  n ày  k h iế n  cho các 
ch ú n g  san h  căn  là n h  k h ô n g  d ứ t 
tu y ệ t. Các ch ú n g  san h  k h i nghe 
K inh  n ày  rồ i, ở tro n g  đời sau , 
k h ô n g  lường tră m  n g àn  na-do -tha  
k iếp  thư ờ ng  được san h  tro n g  cõi 
trờ i, cõi người hưởng sự  vu i vẻ gặp  
được chư Phật, mau chứ ng  được 
q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  
giác, t ấ t  cả sự  khổ  tro n g  b a  đường 
d ữ  ép  ngặ t, rố t  rá o  khô n g  còn.
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K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Con ở 
đời q u á  k h ứ  đ ã  gieo trồ n g  căn  là n h  
với Đức P h ậ t Bảo H oa Công Đức 
Lưu Ly Kim Sơn C hiếu  M inh N hư 
Lai, ứ n g  Cúng, C hánh  B iến  Tri, 
M inh H ạn h  Túc, T h iện  Thệ, T h ế  
G ian  Giải, Vô Thượng Sĩ, Đ iều  N gự 
T rượng  P hu , T h iên  N hơn Sư, P h ậ t 
Thê Tôn. Cho n ê n  con nay  tù y  th eo  
chỗ nhớ  nghĩ, tù y  th eo  chỗ h iệ n  
bày , tù y  th eo  chỗ đ i đến , hay  k h iế n  
cho k h ô n g  lường tră m  n g àn  các 
ch ú n g  san h  được hưởng sự  vu i vẻ; 
các  m ón y phục, v ậ t thực, ă n  uống  
th ả y  đ ề u  đầy  đủ; vàng  rò n g  bảy  
báu , ngọc t r â n  châu , lưu  ly, p h a  lê, 
sa n  hô, hổ  phách , ngọc bích , ngọc 
kha... đ ều  đủ  k h ô n g  th iế u  m ón chi. 
N ếu có người h ay  k h e n  ngợi K inh 
Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  này, 
vì con m à cúng  dường các Đức
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P h ậ t T h ế  Tôn, b a  p h e n  xưng n iệm  
d a n h  h iệ u  của  con và đ ô t hương 
cúng  dường; sau  đó, r iê n g  d ù n g  các 
m ón hoa  thơm  đẹp  tố t và các thứ c  
ă n  ngon  quý cúng  dường con, r ả i  
h o a  sá i t ịn h  k h ắp  các phương, p h ả i 
n ê n  b iế t người này  chứ a nhóm  
được đầy  đủ  các m ón t r â n  bảo. Do 
n h â n  d u y ên  đây, cõi đ ấ t m ùi vị 
th êm  tố t, h àn g  chư  th iên , Đ ịa th ầ n  
th ả y  đ ều  vui vẻ, các giống lú a  b ắp  
cây  côi hoa  t r á i  th ả y  đ ều  sum  suê, 
Thọ th ầ n  r ấ t  h o an  hỷ x u ấ t san h  
k h ô n g  lường các th ứ  hoa  m àu  thự c  
vậ t. Bây giờ, con vì lòng  từ  thư ơ ng  
xó t ch ú n g  san h  g iúp  cho các v ậ t 
cần  d ù n g  đầy  đủ. K ính b ạch  Đức 
T h ế  Tôn ! N hư Tỳ-sa-m ôn T h iên  
Vương ở phương  Bắc, có th à n h  tê n  
là  A Tỳ M ạn Đà, tro n g  th à n h  có 
vườn tê n  là  Công Đức H oa Q uang,
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tro n g  vườn lạ i có k h u  đ ấ t tố t đẹp  
hơn  h ế t tê n  là Kim T ràng , làm  b ằn g  
th ấ t  bảo  r ấ t  quý, đây  tức là  chỗ ở 
củ a  ch ú n g  con. N ếu có người nào  
m uôn  được của  b áu  th êm  n h iều , th ì 
người n ày  p h ả i sửa sang  chỗ ở, tắm  
gội th â n  m ình  sạch  sẽ, m ặc áo 
trắ n g  sạch; th o a  hương thơm  nơi 
th â n , vì con chí tâm  ba p h e n  xư n g 
n iệm  d an h  h iệ u  Đức P h ậ t Bảo Hoa 
Lưu Ly Thê Tôn, lễ b á i cúng  dường 
đ ố t hương tá n  hoa; cũng  p h ả i ba  
p h e n  xưng n iệm  d an h  h iệ u  K inh 
Kim Q uang M inh, chí th à n h  p h á t 
nguyện , r iê n g  dù n g  các m ón hoa 
hương tươi đẹp  và các th ứ c  ă n  
ngon  quý cúng  dường con và rả i  
h o a  sá i tịn h  k h ắp  các phương. Lúc 
bấy  giờ, p h ả i n ê n  đọc b à i chú  sau  :

Ba lợi phú lâu  n a  giá lợi,
Tam  m an  đà  đ a t xá ni,

• • 7
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Ma h a  tỳ  h a  la  g ià đế,
Tam  m ạn  đà  tỳ  n a  g ià  đế,
Ma h a  g ià  lợi b a  đế,
Ba b à  d ỉ tá t  b à  đa,
Tam  m ạn  đà, tu  b á t lê p h ú  lệ, 
A d ạ  n a  đ ạ t m a đế,
Ma h a  tỳ  cổ tấ t  đế,
Ma h a  Di Lặc b á  tă n g  kỳ  đế, 
Hê đ ế  tỷ  tam  bạc  kỳ  hy  đế, 
Tam  m ạn  đ à  a  th a  a n ậ u  đà

la  ni.
Nam  mô n h ứ t th iế t  tam  th ê

P h ậ t
Nam mô n h ứ t th iế t chư  Bồ T át 
N am  mô Di Lặc Bồ T át v.v...

Con nay  x in  nó i th ầ n  ch ú  :

Đá đ iệ t tha ,
Ba lợi phú lầ u  n a  giá lợi,
Tam  m ạn  đà  đ ạ t xá ni,
M a h a  tỳ  h a  la  g ià đế,
Tam  m ạn  đà  tỳ  đà  n a  g ià đế,



PHẨM CÔNG ĐỨC THIÊN -  THỨ MƯỜI BA 339

Ma h a  Ca D iếp lợi da,
Ba lợi b a  la, b a  di tát bà lợi 

đ à  tam  m ạn  đ à  tu  b á t lợi đế, 
Ma h a  Di Lặc đế,
Lô bá  tă n g  kỳ  đế,
Đê hê đê tỷ  tă n g  kỳ hy  đế, 
Tam  m ạn  đà  y ế t th a  a  n ậ u  đà

la  ni, ta  b à  ha.
M ật chú  q u án  đ ả n h  này, n ê u  có 

người hay  chí tâm  tr ì  tụng , q u y ế t 
đ ịn h  sẽ được k iế t tường  chơn th ậ t  
ch ẳn g  dối. T ấ t cả ch ú n g  san h  có đủ  
th iệ n  căn  p h ả i n ê n  thọ  t r ì  đọc tụ n g  
cho th ô n g  thuộc, tro n g  b ảy  ngày  
đêm  g iữ  g ìn  tám  giới, từ  sán g  đ ế n  
ch iều  tâm  được th a n h  tịn h , d ù n g  
hương hoa cúng  dường mười phương 
ch ư  P h ậ t, thư ờ ng  vì m ình  và các 
ch ú n g  san h  hồ i hướng tấ t  cả đồng  
về quả  vị Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C hánh  giác, p h á t lời th ệ  n g u y ên
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rằ n g  : “Xin cho bổn  ngu y ện  con 
sớm  được k iế t tường  n h ư  ý”. Chỗ 
n h à  cửa m ình  ở p h ả i được q u é t dọn  
sạch  sẽ, n ê u  có chỗ nào  ở nơi vắng  
vẻ n ê n  lập  đ à n  trà n g , đố t hương 
thơm  tin h  k h iế t, t r ả i  tò a  tố t  đẹp , 
d ù n g  các th ứ  h o a  tươi r ả i  t r ê n  m ặt 
đ ấ t đem  đ ến  cho con, lúc bấy  giờ, 
tro n g  k h o ản g  m ột n iệm , con liền  
vào ngồi t r ê n  chỗ th ờ  nơi n h à  k ia , 
ngày  đêm  con k h iế n  cho ngôi n h à  
ấy, hoặc tro n g  xóm làng, hoặc tro n g  
tă n g  phường hay  ngoài chỗ trố n g  
k h ô n g  chỗ nào  th iế u  th ô n  v ậ t chi; 
vàn g  bạc, ch âu  báu , t r â u  dê, lú a  
gạo... tấ t  cả các m ón đ ều  được đầy  
đủ . N ếu có người hay  làm  các v iệc 
công  đức là n h  tố i th ắ n g  hồ i hướng 
cho con, con sẽ trọ n  đời thư ờ ng  
k h ô n g  lìa  bỏ, con thường đ ến  chỗ ở 
củ a  người đó h ế t  lòng ủ n g  hộ, tù y
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th eo  chỗ m ong cầu  của  người ấy, 
con  liề n  k h iế n  cho được th à n h  tựu . 
P h ả i n ê n  ch í tâm  đ ản h  lễ các Đức 
P h ậ t T h ế  Tôn, d an h  h iệu  củ a  các 
N gài là  :

-  Bảo T hắng  N hư Lai.

-  Vô C ấu Xí Bảo Q uang M inh 
Vương Tưởng N hư Lai.

-  Kim Diệm Q uang M inh N hư 
Lai.

-  Kim Bảo Q uang M inh C hiếu  
T ạng  N hư Lai.

-  Kim Sơn Bảo Cái N hư Lai.
-  Kim H oa D iện Q uang Tướng 

N hư Lai.

-  Đ ại Cự N hư Lai.
-  Bảo Tướng N hư Lai.

P h ả i n ê n  k ín h  lễ :

-  T ín  Tướng Bồ T át
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-  Kim Q uang M inh Bồ T át

-  Kim T ạng  Bồ T át

-  Thường Bi Bồ T át

-  P h áp  Thượng Bồ T át 

C ũng p h ả i k ín h  lễ :

-  Đ ông phương  A Súc N hư Lai

-  Nam  phương  Bảo Tướng 
N hư Lai

-  Tây phương  Vô Lượng Thọ 
P h ậ t

•

-  Bắc phương Vi D iệu T h inh  
P h ậ t

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Công Đức Thiên - Thứ mười ba

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

ế Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư 
ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM đ ị a  t h â n  k iê n  l a o

THỨ MƯỜI BỐN

LÚC bấy  giờ, K iên  Lao Đ ịa T hần  
b ạch  P h ậ t rằ n g  ĩ

-  K ính b ạch  Đức Thê T ôn ! 
K inh Kim Q uang M inh nh iệm  m ầu  
này , n ếu  tro n g  đời h iệ n  tạ i  và vị 
lai, b ấ t  cứ  chỗ nào, hoặc tro n g  
th à n h  ấp  xóm  làng, hoặc chỗ đ ấ t
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trô n g , h ay  ở t r ê n  n ú i dưới sông, 
cung  đ iện  n h à  cửa ở chôn  k in h  đô, 
n ế u  có được K inh này  tru y ề n  b á  
đến , th ì tro n g  p h ầ n  đ ấ t đó n ê n  
th iế t  lập  tò a  SƯ tử, th ỉn h  người 
th u y ế t p h áp  ngồi t r ê n  tò a  đó, rộ n g  
nó i rao  bày  K inh Kim Q uang M inh 
n h iệm  m ầu  này . Con sẽ thư ờ ng  ẩn  
h ìn h  ở tro n g  đó, ngày  đêm  đ ả n h  lễ 
dưới tò a  P h áp  sư. Nghe p h áp  xong 
rồ i con  n h ư  được uống  p h áp  vị cam  
lồ Vô thượng, th ầ n  lực tă n g  th êm  
n h iều , cõi đ ạ i đ ịa  sâu  rộ n g  đ ến  
m ười sáu  v ạn  tám  n g àn  do tu ầ n , từ  
tò a  Kim C ang đ ến  t r ê n  b iể n  lớn 
đ ều  được tă n g  trư ở n g  đầy  đủ  các 
vị, đ ấ t đ a i m àu  mỡ sung  tú c  đầy  đủ  
hơ n  n h ữ n g  ngày  thường, do cớ đây  
n ê n  tro n g  cõi D iêm -phù-đề cây côi 
m á t m ẻ, h o a  t r á i  càn h  lá  sum  suê 
tươ i đẹp , m ùi vị ngon  ngọ t th ảy  
đ ề u  đầy  đủ, ch ú n g  san h  ă n  vào



PHẨM ĐỊA THẮN KIÊN LAO -  THỨ MƯỜI BỐN 345

được sông  lâu , sạch  đẹp  khỏe m ạn h  
a n  ổn, sáu  căn  đầy  đủ  lan h  lợi, 
n h a n  sắc tướng  m ạo r ấ t  tra n g  
ngh iêm , oai đức lớn hơn  người, sự  
bao  giờ được th à n h  tựu , có th ê  lực 
lớn, s iêng  n ăn g  m ạn h  khỏe. Vì vậy  
cho nên , k ín h  b ạch  Đức Thê Tôn ! 
T rong  cõi D iêm -phù-đề, n h â n  d â n  
a n  ổn  thọ  hưởng g iàu  sang  sung  
sướng, tấ t  cả ch ú n g  san h  đ ề u  được 
vu i vẻ tù y  tâm  ý th ích . Các ch ú n g  
sa n h  đây  được oai đức th ê  lực lớn 
là  do nơi sự  cúng  dường K inh Kim 
Q uang  M inh và cung  k ín h  cúng  
dường bốn  bộ ch ú n g  thọ  t r ì  K inh 
này . Lúc bấy  giờ, con sẽ đ ến  chỗ 
các ch ú n g  san h  hưởng được sự  vu i 
vẻ ây, cầu  th ỉn h  vị P h áp  sư  rộ n g  
nó i rao  bày  K inh đ iển  nh iệm  m ầu. 
Do cớ sao ? K ính b ạch  Đức Thê 
Tôn ! K inh Kim Q uang M inh này, 
n ế u  n h ư  có người rộ n g  nói th ì con
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và q u y ến  th u ộ c  được oai đức lợi ích  
hơn  lúc thường, th â n  lực tin h  th ầ n  
đ ề u  được m ạn h  mẽ.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Sau  
k h i con uông  được p h á p  vị cam  lồ 
Vô thư ợ ng  n ày  rồ i, th ì tro n g  cõi 
D iêm -phù-đề m ỗi bề rộ n g  đ ến  bảy  
n g à n  do tu ần , đ ấ t bồi th ịn h  vượng. 
K ính  b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư chỗ 
đ ấ t ch ú n g  san h  ở, tấ t  cả các v ậ t 
cần  d ù n g  đ ều  được tă n g  trư ởng , 
các ch ú n g  san h  ây được tù y  ý m ình  
thọ  d ụ n g  các m ón ă n  uông, m ền  áo, 
đồ nằm , cung  đ iện  n h à  cửa, cây côi 
vườn rừ ng , ao g iếng  suô i nước... Các 
v ậ t n h ư  th ê  n h â n  nơi đ ấ t san h  
trư ở n g  đ ều  được đầy  đủ.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! N hư  
có ch ú n g  san h  b iế t ơn của  con, th ì 
n ê n  n gh ĩ rằ n g  : “C húng  ta  q u y ế t 
đ ịn h  thọ  t r ì  K inh Kim Q uang M inh
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n h iệm  m ầu  vi d iệu , cúng  dường 
cung  k ính , tô n  trọ n g  ngợi k h e n ”. 
Dây n iệm  n h ư  th ế  rồ i, liền  từ  nơi 
chỗ ở, hoặc tro n g  th à n h  ấp, xóm  
làng , n h à  cửa, chỗ đ ấ t trô n g , đồng  
đ i đ ế n  nơi p h á p  hộ i để  nghe n h ậ n  
K inh này. Đã nghe K inh rồ i, trở  về 
chỗ m ình  ở, th ả y  đ ều  thư ơ ng  y êu  
n h au , nó i rằ n g  : “C húng  ta  ngày  
n ày  nghe được K inh đ iển  nh iệm  
mầu Vô thượng, thời là đã được 
chứ a  nhóm  công đức k h ô n g  th ể  
n g h ĩ bàn , gặp  được khô n g  lường 
k h ô n g  n g ằn  các Đức P h ậ t, q u ả  báo  
tro n g  b a  đường ác đạo  đã  được g iả i 
th o á t, đời sau  thư ờ ng  san h  ở cõi 
trờ i, cõi người, hưởng sự  an  v u i”. 
Cho nên , n ếu  có chúng  san h  ở nơi 
t r ụ  xứ  của  m ình  vì người k h ác  rộ n g  
nó i K inh này, hoặc m ột th í dụ, m ột 
phẩm , m ột n h â n  duyên , n ế u  lạ i 
k h e n  ngợi d an h  h iệ u  m ột Đức P h ậ t,
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m ột vị Bồ Tát, m ột b à i kệ bô n  câu, 
n h ẫ n  đ ế n  chỉ m ột câu  và k h e n  ngợi 
đề tự a  của  K inh này. K ính b ạch  
Đức T h ế  Tôn ! Tùy th eo  chúng  san h
J t  2»  1  'X  V J_ 1  _ s  _ ^  ề *  ___  -1- /v 'dó ở cho nào, th ì cõi đ â t ây đ êu  
được p h ì n h iê u  m àu  mỡ, cây t r á i  
th ịn h  vượng sung  túc, nơi đ ấ t san h  
ra  đủ  các hoa m àu  thự c vật, cây  côi 
to  lớn, hoa  t r á i  x inh  đẹp, ch ú n g  
san h  đ ều  Ưa th ích , có n h iề u  của  
báu , h ay  g iúp  đỡ người, tâm  được 
b ề n  vững, tin  tưởng  ngôi Tam  Bảo.

Lúc bây  giờ, P h ậ t bảo  K iên Lao 
Đ ịa T hần  :

-  N ếu có chúng  san h  nghe được 
ý n g h ĩa  m ột câu  tro n g  K inh Kim 
Q uang Minh, th ì ở cõi người sau  k h i 
m ạng  chung  liền  th eo  ý m ình  san h  
về tần g  trờ i th ứ  ba mươi ba. Này Đ ịa 
T h ần  ! N ếu có ch ú n g  san h  vì m uôn  
cúng  dường K inh n ày  m à tran g
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nghiêm  n h à  cửa, nhưng  đến  chỉ tre o  
m ột trà n g  p h an , m ột bảo  cái, cho 
đ ế n  m ột m iếng  vải... th ì nơi cõi trờ i 
D ục giới, tự  n h iê n  đã  có cung  đ iện  
làm  b ằn g  bảy b áu  sẵn  dành , sau  k h i 
m ạng chung, người n ày  liền  sa n h  về 
cõi ấy. N ày Đ ịa T hần  ! T rong  các 
cung  đ iện  làm  b ằn g  bảy  báu , m ỗi 
m ỗi tự  n h iê n  đ ều  có bảy  vị T h iên  
n ữ  cùng  n h a u  vui chơi, ngày  đêm  
hưởng  thọ  nh ữ n g  sự  an  lạc  vu i vẻ 
n h iệm  m ầu  khô n g  th ể  ngh ĩ bàn .

Lúc ấy, Đ ịa T hần  b ạch  P h ậ t 
rằng :

-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Do 
n h â n  d u y ên  này, k h i vị Tỳ-kheo 
ngồi th u y ế t p h áp  tr ê n  tòa , con 
ngày  đêm  thư ờ ng  ủn g  hộ k h ô n g  xa 
lìa , ẩ n  h ìn h  dưới p h áp  tò a  đ ả n h  lễ. 
K ính b ạch  Đức Thê Tôn ! N êu có 
ch ú n g  san h  ở nơi trả m  n g àn  các
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Đức P h ậ t gieo trồ n g  căn  làn h , th ì 
người th u y ế t p h áp  đây  sẽ th ư ờ n g  ở 
cõi D iêm -phù-đề rộ n g  nói K inh  này  
k h iê n  các căn  là n h  đ ề u  k h ô n g  d ứ t 
m ất. Các ch ú n g  san h  được nghe 
K inh  n ày  rồ i, đời sau  k h ô n g  lường 
tră m  n g àn  na-do-tha  k iếp , thường 
được ở tro n g  cõi trờ i, cõi người 
hưởng  sự  an  vu i tự  tạ i, gặp  được 
các Đức P h ậ t, sớm th à n h  đạo  quả  
Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  C hánh  giác, 
các sự  khổ tro n g  b a  đường ác đạo 
đ ều  đươc d ứ t trừ .

K inh Kim Q uang M inh H iệp  Bộ
Phẩm Địa Thần Kiên Lao - Thứ mười bốn

HẾT
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QUYỂN THỨ SÁU

Đất Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư 
ĐÀM VÔ SAM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM t á n  c h ỉ q u ỷ  t h â n

THỨ MƯỜI LĂM

Lúc bấy  giờ, Đ ại tướng T án  Chỉ 
quỷ th ầ n  và h a i m ươi tám  bộ quỷ 
thần... liề n  từ  chỗ ngồi đứ ng  dậy, 
tr ịc h  áo bày  vai phả i, quỳ gối p h ả i 
sá t đấ t, chắp  tay  cung  k ín h  b ạch  
P h ậ t rằ n g  :
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-  K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! 
K inh Kim Q uang M inh r ấ t  là  m ầu  
nh iêm , n ế u  n h ư  đời h iê n  ta i  và  vi• 7 • I •

lai, ở tro n g  các chỗ th à n h  ấp  xóm  
làng , t r ê n  n ú i dưới sông, ở nơi đ ấ t 
trố n g , hoặc  n h ữ n g  chỗ có cung  
đ iệ n  n h à  cửa, n ê u  thư ờ ng  có người 
ra o  bàỹ  K inh đ iển  này, con sẽ cùng  
với h a i mươi tám  bộ đ ạ i quỷ th ầ n  
ẩ n  h ìn h  đ ến  chỗ người đan g  th u y ế t 
p h áp , ủ n g  hộ người ây  t rừ  h ế t các 
v iêc tà  ác, đươc SƯ an  ổn. N êu có

•  7 »  *

các người t r a i  lành , gái lành , đồng  
nam , đồng  n ữ  đ ến  nghe p h áp  đó, 
n h ẫ n  đ ến  m ột câu  văn, ở tro n g  
K inh n ày  dù  ch ỉ được nghe m ột 
d a n h  h iệ u  N hư Lai hay  m ột d an h  
h iệ u  Bồ Tát, và thọ  t r ì  đọc tụ n g  đề 
tự a  củ a  K inh này, con sẽ th eo  g iữ  
g ìn  ủ n g  hộ dẹp  t rừ  h ế t các v iệc ác, 
k h iế n  người ấy được an  vui. N hư 
tro n g  cõi nưởc, nơi cung  đ iện  vua,
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n h à  cửa, xóm  làng, chỗ đ ấ t trông... 
cũng  đều được như vậy.

K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn ! Do 
n h â n  d u y ên  gì con tê n  T án  Chỉ Đ ại 
tư ớ ng  quỷ th ần , T h ế  Tôn đã  tự  
chứ ng  b iế t. K ính b ạch  Đức T h ế  
Tôn ! Con b iê t tâ t  cả duyên , rõ  su ố t 
t ấ t  cả p háp , n h ư  tá n h  an  t r ụ  tấ t  cả 
p h áp , ở tro n g  tấ t  cả p h áp  bao  trù m  
k h ắp  tấ t  cả p háp . K ính b ạch  Đức 
Thê Tôn ! Con h iệ n  được á n h  sán g  
t r í  huệ  không  th ể  ngh ĩ bàn , được 
đuôc t r í  huệ  khô n g  th ể  n g h ĩ bàn , 
h ạ n h  t r í  huệ  khô n g  th ể  n g h ĩ bàn , 
chứ a  nhóm  tr í  huệ  không  th ể  ng h ĩ 
b à n  và cản h  t r í  huệ  không  th ể  n gh ĩ 
bàn . K ính b ạch  Đức T h ế  Tôn! Con ở 
tro n g  tấ t  cả p h áp  đ ạ t được c h án h  
giải, ch án h  quán , ch án h  p h â n  b iệ t 
chơn th ậ t  rố t ráo . K ính b ạch  Đức 
Thê Tôn ! Do cớ n ày  n ên  con được
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gọi là  T án  Chỉ Đại tướng. K ính 
b ạ c h  Đức T h ế  T ôn ! T án  C hỉ Đ ại 
tư ớ ng  chúng  con hay  k h iế n  cho 
người th u y ế t p h áp  dùn g  lời lẽ 
tra n g  ngh iêm  rà n h  rẽ , khô n g  b ị 
g ián  đoạn , các vị t in h  k h í n h ậ p  vào 
lỗ c h â n  lông k h iế n  cho th â n  lực 
người ấy  được đầy  đủ , t in h  th â n  
càn g  th êm  m ạn h  m ẽ, th à n h  tự u  t r í  
hu ệ  k h ô n g  th ể  n gh ĩ bàn , ghi nhớ  
tro n g  tâm  đầy  đủ  các việc, lòng  
k h ô n g  n h àm  chán , th â n  tâm  thư ờ ng  
được a n  vu i khỏe  m ạnh, k h ắ p  vì 
ch ú n g  san h  rộ n g  nói K inh này . N êu 
có ch ú n g  san h  nào  ở nơi tră m  n g àn  
Đức P h ậ t gieo trồ n g  các c ăn  làn h , 
th ì  người th u y ế t p h áp  đây  sẽ vì các 
ch ú n g  san h  đó, ở tro n g  cõi Diêm- 
phù-đề  rộ n g  nó i rao  bày  K inh đ iển  
n h iệm  m ầu  n ày  k h iế n  cho căn  là n h  
k h ô n g  d ứ t tu y ệ t. K hông lường
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ch ú n g  san h  nghe K inh đây  rồ i, 
th ư ờ n g  được chứ a  nhóm  t r í  h u ệ  
k h ô n g  th ể  ngh ĩ bàn , n h iếp  th ủ  công  
đức k h ô n g  th ể  n gh ĩ bàn , k h ô n g  
lường tră m  n g àn  k iếp  về sau  
th ư ờ n g  được san h  ở tro n g  cõi trờ i, 
cõi người hưởng sự  vu i vẻ, đời sau  
sớm  gặp P h ậ t p h áp . M au chứ ng  
được q u ả  Vô thư ợ ng  C hánh  đ ẳn g  
C h án h  giác, các ch ú n g  sa n h  n ày  
đ ề u  được d iệ t h ê t  các sự  k h ổ  tro n g  
b a  đường dữ.

Nam  mô Bảo H oa Công Đức H ải 
Lưu Ly Kim Sơn Q uang C hiếu  N hư 
L ai ứ n g  C hánh  B iến  Tri.

Nam  mô Vô lượng b á  th iê n  ức 
na-do-tha  tra n g  ngh iêm  kỳ th â n  
T hích  Ca N hư Lai C hánh  B iến  T ri 
đ ã  đ ố t lên  ngọn  đuốc p h áp  sáng  
ch iếu  vi d iệu  nh iệm  m ầu  n h ư  th ế  !
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Nam  mô Đệ N hứt Oai Đức 
T h àn h  Tựu C húng Sự Đ ại Công Đức 
T hiên .

Nam  mô B ất K hả Tư Lường T rí 
H uệ Công Đức T h àn h  Tựu Đ ại B iện  
T hiên .

K inh Kim Q uang M inh H iệp Bộ
Phẩm Tán Chỉ Quỷ Thần 

Thứ mười lăm 
HẾT
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ẽ Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng Pháp sư 
ĐÀM VÔ SÂM phiên dịch Phạn Hán

PHẨM c h á n h  l u ậ n

THỨ MƯỜI SÁU

Lúc bây  giờ, P h ậ t bảo K iên Lao 
Đ ịa T hần  :

-  Này Địa T hần  ! Ở đời quá  k h ứ  
có vua  tê n  là  Lực Tôn Tướng. Vua 
có T hái tử  tê n  là  T ín Tướng ch ẳn g  
bao  lâu  sẽ được thọ  q u án  đảnh , k ế  
vị P h ụ  vương cai t r ị  cõi nướcẳ Bấy
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giờ, n h à  vu a  bảo  T hái tử  T ín  Tướng 
rằ n g  : “T rong  đời có bộ C hánh  
L u ận  khéo  h ay  t r ị  nước. Thuở xứa 
lúc  ta  còn  làm  T hái tử , ch ẳn g  bao  
lâ u  sẽ nô i ngôi vị v u a  cha. K hi ấy, 
P h ụ  vương đem  bộ C hánh  L u ận  vì 
ta  m à g iảng  nói. Ta dù n g  C hánh  
L u ận  tro n g  h a i m uôn  năm  khéo  
h ay  t r ị  nước, chưa từ n g  có m ột 
n iệm  gì t r á i  p h áp , đối với qu y ên  
th u ộ c  cũng  k h ô n g  có tâm  thư ơ ng  
y êu  r iê n g ”.

T h ế  nào  gọi là  d ù n g  C hánh  
L u ận  để  t r ị  đời ? Này Địa T h ần  ! 
Lúc bây  giờ, v u a  Lực Tôn Tướng vì 
T hái tử  T ín  Tướng m à nói kệ rằ n g  :

Ta nay  sẽ nói 
C hánh  L uận  các vua  
Lợi ích  ch ú n g  san h  
D ứt các ngh i hoặc 
T ấ t cả N hân  vương
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T hiên  Vương cõi trờ i 
P h ả i n ê n  vu i m ừng 
C hắp tay  lắn g  nghe 
Các vua  hộ i họp  
Ở n ú i Kim C ang 
Bôn vua  Hộ T h ế  
T hưa hỏi P hạm  Vương : 
Bậc Đ ại Sư P hạm  
Tự tạ i tro n g  đời 
H ay t rừ  ngh i hoặc 
Xin vì tô i g iải 
Vì sao là  Người 
Được gọi là  T rời ?
Thê nào  vua  người 
L ại gọi T h iên  Tử ?
S anh  tro n g  cõi người 
Ớ cung  đ iện  vua  
C hánh  p h áp  t r ị  đời 
Mà gọi là  T h iên  ?
Bôn vua  Hộ Thê
T T  o • _ • Ạ ______V _________•H ỏi v iệc này  ro i
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Thì bậc Đ ại sư  
L iền  nói kệ rằ n g  :
N hư lời người nó i 
Hỏi ta  ng h ĩa  đây  
Ta cũng  sẽ vì 
T ấ t cả ch ú n g  san h  
R ộng nói ch ỉ bày  
Đệ n h ứ t T hắng  L uận  
Do chứ a nhóm  ngh iệp  
S anh  tro n g  cõi người 
Làm  vị Quôc vương 
Gọi là  N hân  vương 
Do ở tro n g  th a i 
C hư T h iên  ủn g  hộ 
H oặc ủ n g  hộ trước 
Sau  mới vào th a i 
Tuy ở cõi người 
Đượe làm  N hân  vương 
C hư T h iên  ủn g  hộ 
Gọi là  T h iên  tử  
Băm  b a  cõi trờ i
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Đ ều do đức m ình  
K hiên  cho người k ia  
Gọi là  T h iên  tử  
T hần  lực th êm  n h iều  
N ên đươc tư  ta i 

•  •  •

Xa lìa  v iệc ác 
K hông cho khở i lên  
An t rụ  p h áp  làn h  
Làm  cho tă n g  trư ở n g  
H ay k h iế n  ch ú n g  san h  
S anh  về cõi trờ i 
N ếu không  h o àn  to àn  
Thời làm  N hân  vương 
C ũng gọi C hấp lạc 
La sá t quỷ dữ  
H ay n g ăn  việc ác 
C ũng gọi cha mẹ 
Dạy bảo  đ iều  làn h  
Chỉ bày  quả  báo 
C hư T h iên  ủn g  hộ 
L ành  d ữ  các ngh iệp
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H iện  tạ i, vị la i• • 7 •

Đ ang thọ  q u ả  báo  
C hư T h iên  ủ n g  hộ 
N ếu làm  việc d ữ  
C ũng chẳng  ai hỏ i 
K hông t r ị  tộ i k ia  
C ũng khô n g  r ă n  dạy  
Xa lìa  p h áp  là n h  
Đi vào đường ác 
K hiến  cho tro n g  nước 
N hiều  sự  tra n h  đ âu  
Băm  b a  cõi trờ i 
Đ ều san h  lòng  g iận  
Do vua nước k ia  
D ung tú n g  đ iều  xấu  
K hông t r ị  h u n g  ác 
Cõi nước h ư  ho ạ i 
G ian dối dẫy  đầy  
Nước k h ác  o án  ngh ịch  
Đem  b in h  xâm  lược 
Tự m ình  có của
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V àng bạc  ch âu  b áu  
Bị bọn  giặc cướp 
C ùng đ ến  cướp đ o ạ t 
Như pháp trị đời 
Thì khô n g  làm  th ê  
N êu làm  n h ư  th ê  
Thời nước sẽ m ất 
C ũng n h ư  voi đ iên  
G iậm  đ ạp  ao sen  
Nổi lên  gió bão  
Thường đổ m ưa to 
Sao d ữ  x u ấ t h iệ n  
M ặt trờ i, m ặ t tră n g  
Ngày đêm  tố i tăm  
L úa gạo m ấ t m ùa 
H oặc khô n g  tươi tố t 
Do vua  b ấ t ch ính  
K hiến  d â n  nghèo  đói 
C hư T h iên  ở nơi 
C ung đ iện  cõi trờ i 
T hảy đ ều  bu ồ n  rầ u
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Do vua tà n  bạo 
K hông làm  việc là n h  
Bây giờ T h iên  vương 
Đ ều nói với n h a u  :
“Vua ây làm  ác 
B ạn  với kẻ dữ ”
Do gây việc ác 
C hư T h iên  nổi g iận  
C hư T h iên  g iận  rồ i 
Cõi nước suy y ếu  
Bi nước k h ác  đ á n h  
N hững việc p h i p h áp  
G ian  th am  tra n h  cãi 
Các b ệ n h  tru y ề n  nh iễm  
Đủ các v iệc dữ  
Đ ều ở nước k ia  
C hư T h iên  liề n  thờ i 
Xa lìa  v u a  ây 
V ua ây b ạ i hoại 
N hững việc buồ n  rầ u  
A nh em, ch ị em
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Q uyến thuộc  vợ con 
T hảy đ ều  xa lìa  
T hân  m ạng  cũng  m ất 
Các sao thư ờ ng  rớ t 
H iện  h a i m ặt trờ i 
Kẻ giặc phương khác  
Xâm h ạ i nước m ình 
N hân  d â n  nghèo  khố 
Bị n h iề u  b ện h  tậ t  
Đ ại th ầ n  tro n g  nước 
Bỏ đi m ấ t h ế t 
Voi ngự a xe cộ 
K hoảnh  k h ắc  tiê u  ta n  
N hà cửa tà i  sản  
Có ở tro n g  nước 
C ùng n h a u  cướp g iậ t 
Chém  g iế t lẫn  n h au  
H iện  năm  th ứ  sao 
T rá i m ấ t độ thư ờ ng  
B ệnh  d ịch  nguy  h iểm  
T ru y ền  k h ắp  tro n g  nước
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Rôì lo ạn  sỢ sệ t• • •

Các q u an  đ ạ i th ầ n  
H ưởng bổng  lộc vua  
K ết bè đ ản g  dữ  
Thường làm  t r á i  p h ép  
H ạn h  ác n h ư  th ê  
K hắp nỢi đ ều  có 
Người làm  việc là n h  
Mỗi ngày  m ột giảm  
Người làm  việc ác 
Lại được cung  k ín h  
T hấy  người tu  th iệ n  
Tâm  k h ô n g  ham  m uốn 
Cho n ê n  tro n g  đời 
Khởi b a  đ iề u  lạ  
Sao mọc t r á i  thờ i 
M ưa to  gió lớn 
P h á  ho ạ i C hánh  p h áp  
Cam  lồ Vô thư ợ ng  
Các loạ i chúng  san h  
Đ ất đ a i p h ì n h iêu
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Che g iấu  v iệc d ữ  
K ính tô n  kẻ ác 
Quở trá c h  người là n h  
T hường b ị m ưa đá 
B ệnh  đói k h á t ch ế t 
L úa gạo m ất m ùa 
K hông có m ùi vị 
C húng  san h  n h iề u  b ệ n h  
Đầy k h ắp  cả nước 
Cây t r á i  ngon  ngọ t 
Mỗi ngày  m ột gỉảm  
M ùi vị cay  đ ắn g  
Mỗi lúc m ột tă n g  
Nơi thư ờ ng  chơi đ ù a  
Lòng r ấ t  y êu  th ích  
T hảy đ ề u  khô  k iệ t 
K hông gì đ án g  vui 
C húng  san h  ă n  uô"ng 
M ùi vị thơm  ngon 
L ần  lầ n  m ất h ế t 
Ẫn khô n g  ch ấ t bổ
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H ình  sắc tiề u  tụ y  
T hần  lực suy vi 
Ăn uông  m ón chi 
Đ ều chẳng  nh àm  đủ  
Sức lực m ạn h  mẽ 
T hảy đ ều  khô n g  còn 
B iếng n h ác  g iả i đã i 
T rà n  đầy  tro n g  nước 
Có n h iề u  b ện h  khổ  
Đ au đớn th â n  người 
Sao d ữ  b iế n  động 
La sá t thư ờ ng  h iệ n  
N ếu có N hân  vương 
Làm  việc p h i p h áp  
Thường k ế t b ạ n  dữ  
Tổn đạo nhơn  th iê n  
Ở tro n g  b a  cõi 
Bị n h iề u  khổ  não  
K hông lường v iệc dữ  
Khởi lên  n h ư  th ế  
Đ ều do N hân  vương



PHẨM CHÁNH LUẬN -  THỨ MƯỜI SÁU 369

T hiên  vị quyến  thuộc  
D ung tú n g  kẻ ác 
Bỏ qua  khô n g  tr ị  
N ếu được chư  T h iên  
Chở che ủ n g  hộ 
Thì N hân  vương ây 
T rọn  không  làm  th ế  
N ếu người làm  làn h  
Được san h  cõi trờ i 
Người làm  việc ác 
Đọa ba  đường dữ  
Băm  ba  cõi trờ i 
Đ ều bị th iê u  đố t 
Đ ều là  do vua 
D ung tú n g  kẻ d ữ  
Bỏ qua không  tr ị  
T rá i ý ch ư  T hiên  
Và lời cha  mẹ 
T rị nước không  ch ính  
K hông p h ả i con h iếu  
Đôi với nh ữ n g  người
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Làm  việc g ian  ác 
P h á  h o ạ i đ ấ t nước 
Q uyết đ ịn h  khô n g  được 
D ung tú n g  bỏ qua  
P h ả i n ê n  t r ị  tộ i
Có được như thê 
Chư Thiên mới th eo  
Hộ t r ì  v u a  này  
D iệt t rừ  đ iều  ác 
Tu tậ p  căn  làn h  
H iện  đời t r ị  đún g  
Làm  v u a  n h iề u  đời 
Chỉ b ày  n h â n  quả  
T ấ t cả các ngh iệp  
T h iện  và b ấ t th iệ n  
N ên được làm  vua  
C hư T h iên  ủ n g  hộ 
V ua lán g  g iềng  giúp  
Vì m ình, vì người 
T rị nước cho đú n g  
Đ iều gì h ạ i nước
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P h ả i n ê n  dạy  đún g  
Vì m ình, vì nước 
Tu h à n h  C hánh  p h áp  
K hông n ê n  làm  ác 
Và cũng  khô n g  n ê n  
D ung tú n g  kẻ xấu
m  _  2 __ ế /V /v ''l a t  cá v iệc x âu  
K hông đ ể  h ạ i nước 
Xâu do n h iề u  g ian  
K h iến  nước n g h iên g  ngử a 
Có n h iề u  kẻ g ian  
Thì h ạ i cho nước 
Kẻ th ân , người sơ 
Tâm  thư ờ ng  b ìn h  đ ẳn g  
Coi kẻ th ân , sơ 
D ung h ò a  n h ư  m ột 
T iêng  k h e n  ch án h  h ạ n h  
K hắp cả ba  cõi 
C hánh  p h áp  t r ị  nước 
N hiều  người làm  làn h  
Thường d ù n g  th iệ n  tâm
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H ướng về quôc vương 
H ay k h iế n  cõi trờ i 
Đầy đủ  sung  m ãn  
T rị đời đ ú n g  p h áp  
Gọi là  N hân  vương 
T ất cả chư  T h iên  
Ái hộ N hân  vương 
C ũng n h ư  cha  mẹ 
G iúp đỡ con m ình  
K hiến  cho n h ự t n g u y ệ t 
N ăm  ngôi sao sáng  
Đ úng thờ i x u ấ t h iệ n  
K hông t r á i  độ thư ờ ng  
M ưa gió th u ậ n  thờ i 
K hông có ta i  h ọ a  
Cõi nước g iàu  m ạn h  
An vu i đẩy  đủ  
Các h àn g  chư  T h iên  
C àng th êm  đông  n h iều  
Do n h â n  d u y ên  này  
T ất cả N hân  vương
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T hà bỏ th â n  m ạng  
Chớ làm  việc dữ  
K hông n ê n  xa lìa  
V ật b á u  C hánh  p h áp  
Do C hánh  p h áp  b áu  
Đời đươc an  lac

•  •

T hường hay  g ần  gũi 
Người tu  C hánh  pháp 
C hứa nhóm  công đức 
T hân  được tra n g  ngh iêm  
Đôi với quyến  thuộc  
Thường khô n g  th iê n  vị 
Xa lìa  người d ữ  
Tu th eo  C hánh  p h áp  
Chỉ bày  chúng  san h  
Làm  các p h áp  làn h  
Dạy k h u y ên  n g ăn  cản  
Xa lìa  v iệc dữ  
Nhờ đó cõi nước 
An ổn g iàu  vui 
Quốc vương cũng  được
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Đầy đ ủ  oai đức 
G iúp cho n h â n  d ân  
Bỏ các v iệc dữ  
P h ả i n ê n  đ iều  ph ụ c  
Đ úng p h áp  dạy  k h u y ên  
Thì v u a  này  được 
K hen  ngợi quý trọ n g  
Thường h ay  g iúp  đỡ 
K héo léo  n h iếp  p h ụ c  
K hiến  cho ch ú n g  san h  
Đ ều được a n  v u iể•

K inh Kim Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Chánh Luận - Thứ mười sáu

HẾT
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KINH 
KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

QUYỂN THỨ BẢY

ể Đời nhà Tùy, chùa Đại Hưng Thiện, 
bậc Sa-môn THÍCH BỬU QUÝ hiệp tập 

ẳ Đât Bắc Lương, ngài Tam Tạng nước Thiên Trúc, 
Pháp hiệu ĐÀM VÔ SÂM phiên dich Phạn Hán

PHẨM t h iệ n  t ậ p

THỨ MƯỜI BẢY

LÚC bấy  giờ, Đức N hư Lai vì 
Đ ịa T hần  d ù n g  b à i kệ  nói về n h â n  
d u y ên  th u ở  trư ớ c  :

Xưa Ta thư ờ ng  làm  
C huyển  L uân  T h án h  Vương
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Bỏ bổn  đ ạ i đ ịa  
Và các đ ạ i h ả i 
L ại vào thờ i ây 
T rong  bốn  ch âu  lớn 
Đầy đủ  v ậ t b á u  
C úng dường chư  P h ậ t 
Làm  việc b ố  th í•

Đ ều không  nhớ  ngh ĩ 
K hông lòng  m ến  tiếc  
Mà ch ẳn g  xả bỏ 
Ở đời quá  k h ứ  
T rong  vô sô k iếp  
Vì cầu  C hánh  p h áp  
Thường bỏ th â n  m ạng  
Lại đời q u á  k h ứ  
K hông th ể  ngh ĩ b à n  
Bao n h iê u  sô k iếp  
Có P h ậ t T h ế  Tôn 
T ên  là  Bảo T hắng  
Đức T h ế  Tôn k ia  
Sau  k h i N iết-bàn
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Có vị T h án h  Vương 
T ên  là  T h iện  Tập 
Đối với bốn  ch âu  
Đ ều được tự  tạ i 
C hánh  p h áp  t r ị  đời 
Oai th ê  m ạnh  mẽ 
K hắp cả các cõi 
Vua ấy  có th à n h  
T ên  “T hủy Âm T ôn” 
V ua ở tro n g  th à n h  
Giáo hóa  chơn ch án h  
T rong  đêm  ngủ  m ộng 
N ghe công đức P h ậ t 
Và th ấ y  Tỳ-kheo 
T ên  là  Bảo M inh 
K héo hay  rao  bày  
C hánh  p h áp  N hư Lai. 
K inh Kim Q uang M inh 
Vi d iệu  nh iệm  m ầu  
S áng  n h ư  m ặt trờ i 
T hảy đ ều  ch iếu  k h ắp
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K hi vua  C huyển  L uân  
M ộng th ấy  việc này  
Thời liề n  tỉn h  giấc 
T h ân  tâm  vu i m ừng 
R a kh ỏ i cung  đ iện  
Đ ến chỗ T ăng phòng  
C úng dường cung  k ín h  
Các h àn g  T h án h  chúng  
H ỏi các Đ ại đức : 
“T rong  đ ạ i ch ú n g  đây  
Có vị Tỳ-kheo 
T ên  là  Bảo M inh 
T h àn h  tự u  tấ t  cả 
Các công đức ch ăn g  ?” 
Bây giờ, Bảo M inh 
Đ ang ở tro n g  h an g  
Ngồi y ên  không  động 
Tư duy  ch án h  n iệm  
N hứt tâm  đọc tụ n g  
K inh Kim Q uang M inh 
Có vị Tỳ-kheo
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D ần vua  đ ến  g ần  
Đ ứng ở b ên  ngoài 
Chỗ Bảo M inh ở 
K hi ấy, Bảo M inh 
Đ ang ngồi tro n g  h an g  
Sắc d iện  tươi tố t 
Oai đức rự c  rỡ  
Tỳ-kheo liền  chỉ 
Nói với vua  rằ n g  :
“Vị này  ch ín h  là  
Tỳ kheo  Bảo M inh 
K héo hay  thọ  t r ì  
Suy ngh ĩ p h áp  m ầu  
C hư P h ậ t đã  dạy  
K inh Kim Q uang M inh 
Là vua  các K inh”
Khi ây  n h à  vua  
L iền  đ ến  làm  lễ 
Bảo M inh Tỳ-kheo 
K ính th ư a  n h ư  vầy : 
“M ặt n h ư  tră n g  trò n
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Oai đức sáng  rự c  
Cúi x in  vì tô i 
R ộng nói rao  bày  
K inh Kim Q uang M inh 
Là vua  các K inh”. 
Tỳ-kheo Bảo M inh 
N hận  lời vua  th ỉn h  
H ứa sẽ g iảng  nói 
K inh Kim Q uang M inh 
Ba n g àn  Đại th iê n  
C hư T h iên  th ê  giới 
B iế t sẽ nó i p h áp  
T hảy đ ều  vui vẻ 
Các m ón tr â n  b áu  
R ải đầy  nơi đ ấ t 
T inh  k h iế t nh iệm  m ầu  
Nước thơm  bậc n h ứ t 
R iêng  lấy  đem  rướ i 
R ải các hoa  thơm  
K hắp cả chỗ k ia  
Khi ấy  n h à  vua
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Tự t r ả i  p h á p  tò a  
T reo  các trà n g  p h a n  
T ran g  sức các b áu  
Các m ón nh iệm  m ầu  
M ùi hương r ấ t  thơm  
T hảy đ ề u  rả i  lên  
T rên  đ ạ i p h áp  tò a  
T ấ t cả ch ư  T h iên  
R ồng và Quỷ th ầ n  
M a-hầu-la-già 
K hẩn-na-la  th ảy  
L iền  r ả i  m ưa hoa  
T rên  trờ i mu’a  xuống 
H oa M ạn-đà-la 
K hiến  các p h áp  tò a  
T hảy đ ều  đầy  đủ  
K hông th ế  ngh ĩ b àn  
T răm  n g àn  m uôn  ức 
N a-do-tha cõi 
K hông lường ch ư  T h iên  
L iền  thờ i đ ều  đ ến
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Nơi chỗ th u y ế t p h áp  
Bây giờ, Bảo M inh 
Từ tro n g  h an g  ra  
Các h à n g  chư  T h iên  
D ùng hoa  Ta-la 
T ung  lê n  cúng  dường 
Tỳ-kheo Bảo M inh.
Lúc ấy, Bảo M inh 
Tắm  gội th â n  th ể  
Đ ắp y sạch  sẽ 
Đ ến nơi p h áp  tò a  
T ấ t cả T h iên  Vương 
Và chư  T h iên  chúng  
M ưa hoa  M ạn-đà 
H oa Đ ai M an-đà• •

M a-ha M ạn-thù  
H oa b á u  nh iệm  m ầu  
K hông lường tră m  n g àn  
Các m ón kỹ n h ạc  
Ở giữa h ư  khô n g  
C hẳng  đ á n h  tự  k ê u
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Tỳ-kheo Bảo M inh 
Người h ay  th u y ế t p h áp  
Đ ến t r ê n  p h áp  tò a  
K iết g ià  p h u  tọ a  
T rong  tâm  ng h ĩ nhớ  
Vô lượng m uôn  ức 
K hông th ể  ng h ĩ b àn  
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
K hắp tro n g  m ười phương  
Vì các ch ú n g  san h  
P h á t lòng  Đ ại bi 
Ớ tro n g  cõi nước 
C ủa v u a  T h iện  Tập 
Được ngọc n h ư  ý 
T rọn  m ột ngày  đêm  
C hiếu  sán g  k h ắp  nơi. 
Người th u y ế t p h áp  ấy 
L iền  vì n h à  vua  
T uyên  dương g iảng  nói 
K hen  ngợi công đức 
K inh đ iể n  nh iệm  m ầu



384 KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Khi ấy  Đ ại vương 
Do m uôn nghe p h áp  
N ên đứ ng  chắp  tay  
Ở trư ớ c  Tỳ-kheo 
V ua nghe C hánh  p h áp  
K hen rằ n g  : L ành  th ay  ! 
Khởi tâm  thư ơ ng  cảm  
Nước m ắt chảy  d à i 
L ại r ấ t  vu i m ừng 
Tâm  ý nhẹ  n h àn g  
Vua m uôn cúng  dường 
K inh đ iển  b á u  này  
Bây giờ liề n  d ân g  
V iên ngọc n h ư  ý 
Vì các ch ú n g  san h  
P h á t đ ạ i th ệ  n g u y ện  : 
“N guyện từ  ngày  nay  
Cõi D iêm -phù-đề 
M ưa xuống  vô lượng 
T rân  b á u  kỳ lạ  
Ngọc k h a  bảy  b á u
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Các chuỗ i an h  lạc 
Do n h â n  d u y ên  đây  
Đ ều k h iế n  k h ô n g  lường 
T ấ t cả ch ú n g  san h  
Được sự  vui v ẻ ”.
L iền  k h i bây  giờ 
T rời m ưa bảy  b á u  
Các m ón tra n g  sức 
M ão b áu  ngọc ch âu  
Các chuỗ i an h  lạc 
T ran g  ngh iêm  p h áp  tò a  
T hảy đ ề u  đầy  đủ  
K hắp bôn  ch âu  lớn 
Đức vua  T h iện  Tập 
C úng dường Tam  Bảo 
Vô lượng bảy  b áu  
Đầy bôn  ch âu  lớn 
Đ úng th eo  lời dạý  
T rong  Di p h áp  của 
Đức P h ậ t Bảo T hắng  
Tỳ-kheo bấy  giờ
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Vì v u a  th u y ế t p h áp  
Ngày nay  ch ín h  là  
Đức P h ậ t A Súc 
Và v u a  T h iện  Tập 
Người lã n h  thọ  p h áp  
N ay là  th â n  ta  
T h ích  Ca V ăn P h ậ t 
Bây giờ ta  ở 
Cõi đ ạ i đ ịa  n ày  
Bô th í t r â n  b á u  
K hắp cả b ố n  ch âu  
Để được nghe K inh 
Kim Q uang  M inh này. 
N ghe K inh  đây  rồ i 
M ột p h e n  k h e n  ngợi 
Do căn  là n h  này  
Và n h â n  d u y ên  đây  
Được th â n  sắc vàng  
T răm  phước tra n g  ngh iêm  
T hường ở k h ô n g  lường 
T răm  n g àn  m uôn  ức
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Các loạ i ch ú n g  san h  
T hây  các v iệc vu i 
Đã được thê rồi 
Lòng k h ô n g  n h àm  ch án  
Q uá k h ứ  ch ín  mươi 
C hín  ức n g à n  k iếp  
Thường được làm vị 
C huyển  L uân  T h án h  Vương 
C ũng ở k h ô n g  lường 
T rong  tră m  n g àn  k iếp  
Thường được làm vua 
Các cõi nước nhỏ 
K hông th ể  n gh ĩ b à n  
Sô" k iếp  thư ờ ng  làm  
V ua ở cõi trờ i 
Và vua  T inh  P h a n• •

L ại hay  gặp  được 
C hư P h ậ t T h ế  Tôn 
Đủ T hập  t r í  lực 
SỐ k ia  khô n g  lường 
K hông th ể  xứng k ể
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Được các công đức 
K hông lường k h ô n g  n g ằn  
Đ ều do nghe K inh 
K hen ngợi là n h  th ay  ! 
N hư Ta đ ã  ng u y ện  
T h àn h  tự u  Bồ-đề

•

Được C hánh  p h áp  th â n  
Ta nay  đã được.

K inh Kim Q uang  M inh H iệp  Bộ
Phẩm Thiện Tập -  Thứ mười bảy
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